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A. GIỚI THI U CHUNG 
 

Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở Luật Phòng chống thiên tai (Luật PCTT) và và yêu cầu thực tiễn của Đề án 1002 về Quản 

lý thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh các tác động của biến đối khí hậu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đòi hỏi cộng 

đồng dân cư cần củng cố kịp thời các giải pháp giảm rủi ro thiên tai và thích ứng theo hướng bền vững và lâu dài hơn. 

 

Báo cáo này là kết quả tiến trình đánh giá rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do cộng đồng thực hiện, chú trọng đến nhóm dễ  bị 

tổn thương là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật và người nghèo trong khu vực rủi ro cao, ở các lĩnh vực đời sống và xã 

hội của xã.  

 

Các thông tin đánh giá rủi ro thiên tai được thu thập dựa trên các thông tin cơ bản của một số bản đồ thiên tai hiện có của Tỉnh 

do Tổng cục PCTT và các sở ban ngành tỉnh cung cấp, cũng như kết quả dự báo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ TNMT, là một trong 

các cơ sở quan trọng để hỗ trợ xã Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát thiên tai (Theo điều 17 Luật 

PCTT). 

 

Các phân tích rủi ro trong báo cáo và các ưu tiên khuyến nghị của nhóm dễ bị tổn thương là những  cơ sở quan trọng cho việc 

xây dựng kế hoạch địa phương như kế hoạch phòng chống thiên tai (Điều 15, Luật PCTT) và Lồng ghép nội dung Phòng chống thiên 

tai vào kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (Điều 16, Luật PCTT) 

 

1. V  TR  Đ   L  

- Xã L c An nằm v  phía Bắc c    uy   Phú L c,      tru   t    uy         c 15 km. Ranh gi i hành chính c   x     c 

x            s u:  

+ Phía Bắc giáp v i Vinh Thái, xã Vinh Hà. 

+ Phía Nam giáp v i xã L c Hòa, xã Xuân L c; 

+ Phía Tây giáp v i xã L      ; 

+              p xã L      n. 

- Xã có 13 thôn, dân t c s    tr     a bàn xã là dân t c kinh. 

2. Đ C ĐI M Đ   H NH 

Đặc điểm địa bàn của xã: Vùng núi cao và trung du.  

Đặc điểm thủy văn 

- Sông Tru i, sông Nam Ph   s              v  vù     m phá c u Hai. 

3. Đ C ĐI M THỜI TI T  KH  H U  

 

TT Chỉ số về thời tiết khí hậu ĐVT 
Giá trị 

hiện tại 

Tháng xảy 

ra 

Dự báo BĐKH của tỉnh ....... năm 2050 theo 

kịch bản RCP 8 5 (*) 

1 Nhi t    trung bình     C 38 3-10       .9 

2 Nhi t    cao nh t    C 39 5-9      t        ng 1.6-2.4 

3 Nhi t    th p nh t     C 20 10-02      t        ng 1.6-1.8 

4         a Trung binh  mm 4500 11-02      t        ng 18,6 mm 

4.  U H ỚNG THI N T I  KH  H U  

TT 
Nguy cơ thiên tai  khí hậu phổ biến tại 

địa phương 
Giảm/Giữ nguyên/Tăng lên 

Dự báo BĐKH của tỉnh năm 2050 theo 

kịch bản RCP 8.5 (*)
1
 

1  u    ng h n hán        

2  u    ng bão               m nh 

3  u        ũ        

                                                           
1
(*) Dữ liệu được nhập vào theo Gói thông tin rủi ro thiên tai và khí hậu cơ bản của từng Tỉnh do Tổng cục PCTT/UNDP tổng hợp 

trước đánh giá và gửi cho các Nhóm kỹ thuật  
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4 S  ngày rét   m Giữ nguyên   

5 M      c bi n t i các tr m h   v             25   

6   uy       p l t    c dâng do bão      1.03% di   t    (t    50  ) 

7 

M t s    uy    t     t         u khác 

x y ra t       p      (         c, s t lún 

  t         t, sóng th n)  

     
 ét   m, rét h          sét   ũ   t          

bão 

5. PH N B  D N C   D N S    

TT Thôn Số hộ 

Số khẩu Số hộ đơn thân Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

Tổng Nữ Nam Tổng Nữ Tổng 
Chủ hộ 

là nữ 
Tổng 

Chủ hộ 

là nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  

1         c 351 1651 836 815 18 12 15 13 22 5 

2 An L i 257 1168 516 652 13 9 7 2 6 0 

3 Nam Tr ch 369 1722 747 975 15 8 18 0 17 0 

4 Nam Ph  H  285 1226 550 676 10 8 11 3 9 1 

5 Xuân Lai 341 1611 826 785 37 21 11 5 11 4 

6 Nam 230 1028 512 516 12 9 16 10 8 5 

7      161 811 396 415 0 0 8 4 5 2 

8 Tây 209 945 455 490 5 5 9 3 12 6 

9 Bắc Trung 208 971 486 485 3 3 9 3 10 5 

10 Bắ      ng 157 694 389 305 12 9 10 7 10 6 

11 Phú Môn 263 1294 632 662 13 8 20 9 8 2 

12 Hai Hà 125 661 294 367 8 7 7 2 1 1 

13 Châu Thành 119 649 323 326 0 0 3 0 3 0 

Tổng số 3075 14431 6962 7469 146 99 144 61 122 37 

6. HI N TR NG SỬ DỤNG Đ T Đ I  

TT Loại đất (ha) 
Số lượng 

(ha) 

(1) (2) (3) 

I Tổng diện tích đất tự nhiên  2694.45 

1 Nhóm đất Nông nghiệp 2006.31 

1.1 Diện tích Đất sản xuất Nông nghiệp  1069.26 

1.1.1 Đất lúa nước  808.64 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm (ngô, khoai, mì, mía) 0 

1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 41.01 

1.1.4 Đất trồng cây lâu năm 219.61 

1.2 Diện tích Đất lâm nghiệp 869.78 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 869.78 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 0 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 0 

1.3 Diện tích Đất nuôi trồng thủy/hải sản 67.27 

1.3.1 Diện tích thủy sản nước ngọt 67.27 

1.3.2 Diện tích thủy sản nước mặn/lợ 0 

1.4 Đất làm muối 0 

1.5 Diện tích Đất nông nghiệp khác 0 
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(Xây nhà kính phục vụ trồng trọt; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đất trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và 

đất trồng hoa, cây cảnh) 

 

2 Nhóm đất phi nông nghiệp 678.58 

3 Diện tích Đất chưa Sử dụng  9.56 

4 

Số % nữ cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng  
 

-            t           p 40 

-            t   100 

 

7. Đ C ĐI M V  C  C U KINH T   

TT Loại hình sản xuất 

Tỷ trọng 

đóng góp cho 

kinh tế địa 

phương (%) 

Số hộ tham 

gia hoạt động 

Sản xuất 

kinh doanh  

 Thu nhập 

bình 

quân/hộ/năm 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ phụ nữ 

tham gia (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tr ng tr t  13.74 1980 14.5 44 

2       u    11.64 1245 60 92 

3 Nuôi tr ng th y s n  17.52 125 48 20 

4 S n xu t ti u th  công nghi p 28.2 1000 69.8 15 

5 Buôn bán  20.9 1300 64.6 97 

6 
Ngành ngh  khác-   .           x   t   n , d ch v  v n 

t i.v.v  
8 175 45.2 15 
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B. TH C TR NG KINH T  –    HỘI  M I TR ỜNG CỦ     

1. L CH SỬ THI N T I  

Tháng/năm xảy 

ra 

Loại thiên tai 

và biểu hiện 

BĐKH 

Tên các 

thôn bị ảnh 

hưởng 

Mức 

độ ảnh 

hưởng 

Thiệt hại chính Số lượng Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  

1999 Lũ lụt Toàn xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             t   t t    

(     ữ) 
0       

2.             t     : (     ữ) 4 nam       

3.           t   t    :  96 cái 

4.    tr            t   t    :  4 tr     

5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

6.                t   t    :  1 Km 

7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

8.       ru       t   t    :  56 Ha 

9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

10.             t  y s      t   t 

   :  
10 Ha 

11.       s  s   xu t              

         (          p           

         p)    t   t    :  

0    s  

13. Gia súc         t   t     19575 Con 

 3.                  t   t     0 Km 

14. K          3 Km 

15.     t   t          
  

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 3,743  r.      

2006 Bão số 8 Toàn xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             t   t t    

(     ữ) 
0       

2.             t     : (     ữ) 0       

3.           t   t    :  14 cái 

4.    tr            t   t    :  1 tr     

5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

6.                t   t    :  0 Km 

7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

8.       ru       t   t    :  0 Ha 

9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

10.             t  y s      t   t 

   :  
0 Ha 
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11.       s  s   xu t              

         (          p           

         p)    t   t    :  

0    s  

 3.     s           t   t     0 Con 

 3.                  t   t     3 Km 

14. K          0 Km 

15.     t   t          0 ha 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 445  r.      

2008 Bão số 6 Toàn xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             t   t t    

(     ữ) 
0       

2.             t     : (     ữ) 1 nam       

3.           t   t    :  60 cái 

4.    tr            t   t    :  1 tr     

5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

6.                t   t    :  0 Km 

7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

8.       ru       t   t    :  0 Ha 

9.         y    qu     t   t    :  6 Ha 

10.             t  y s      t   t 

   :  
5 Ha 

11.       s  s   xu t              

         (          p           

         p)    t   t    :  

0    s  

 3.     s           t   t     0 Con 

 3.                  t   t     0.5 Km 

14. K          0 Km 

15.     t   t          0 ha 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 1,097  r.      

2012 Bão số 7 Toàn xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             t   t t    

(     ữ) 
0       

2.             t     : (     ữ) 1 nam       

3.           t   t    :  15 cái 

4.    tr            t   t    :  1 tr     

5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

6.                t   t    :  0 Km 

7.       rừ      t   t    :  3 Ha 
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8.       ru       t   t    :  0 Ha 

9.         y    qu     t   t    :  0.5 Ha 

10.             t  y s      t   t 

   :  
1.5 Ha 

11.       s  s   xu t              

         (          p           

         p)    t   t    :  

0    s  

 3.     s           t   t     0 Con 

13. Km               t   t     1 Km 

14. K          0 Km 

15.     t   t          0 Cây 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 646  r.      

2016 Lụt Toàn xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             t   t t    

(     ữ) 
0       

2.             t     : (     ữ) 0       

3.           t   t    :  0 cái 

4.    tr            t   t    :  0 tr     

5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

6.                t   t    :  3 Km 

7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

8.       ru       t   t    :  3 Ha 

9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

10.             t  y s      t   t 

   :  
2.5 Ha 

11.       s  s   xu t              

         (          p           

         p)    t   t    :  

0    s  

13. Gia súc         t   t     15000 Con 

 3.                  t   t     0 Km 

14. K          3 Km 

15.     t   t          0 Cây 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 1,427  r.      
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2. L CH SỬ THI N T I V  K CH B N BĐKH  

STT 
Loại hình thiên tai phổ biến 

và biểu hiện của BĐKH 

Các   thôn thường xuyên 
bị ảnh hưởng của thiên 

tai/BĐKH 

  Mức độ ảnh 
hưởng của thiên 

tai/ BĐKH hiện 

tai (Cao/Trung 

Bình/Thấp)  

 u hướng thiên tai 

theo kịch bản BĐKH 

8.5 vào năm 2050 

(Tăng  Giảm  Giữ 

nguyên) 

Mức độ thiên tai 

theo kịch bản 

(Cao/Trung 

Bình/Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Thiên tai 

1 Bão Toàn xã Cao       Cao  

2 Lũ  Toàn xã Cao       Cao  

3 Hạn Hán Toàn xã Th p      Trung bình 

4 Rét hại Toàn xã Th p      Trung bình 

 
Biểu hiện BĐKH         

1    c bi n dâng Không Th p      Cao  

2 Nhi t    tru        t  y   i Toàn xã Trung bình      Cao  

3           t  y   i Toàn xã Trung bình      Cao  

4 Khác Toàn xã Th p      Cao  
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3. S  H   B N Đ  RỦI RO THI N T I/RRBĐKH 
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4. Đ I T  NG D  B  T N TH  NG  

TT Thôn 

Đối tượng dễ bị tổn thương 

Trẻ em dưới 

5 tuổi 

Trẻ em từ  

5-18 tuổi 

Phụ 

nữ 

có 

thai

* 

Người cao 

tuổi 

Người 

khuyết tật 

Người bị 

bệnh hiểm 

nghèo 

Người 

nghèo 

Người dân 

tộc thiểu số 

Nữ T ng Nữ T ng  Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng 

1 Nam     c 29 79 64 154 12 27 43 13 26 2 2 13 15 0 0 

2 An L i 50 98 68 141 14 13 26 6 20 1 2 2 7 0 0 

3 Nam Tr ch 51 75 125 222 19 10 17 3 15 0 0 0 18 0 0 

4 Nam Ph  H  47 94 75 142 31 41 56 16 65 0 0 3 11 0 0 

5 Xuân Lai 53 123 70 151 16 29 38 13 37 2 2 5 11 0 0 

6 Nam 30 55 49 94 13 18 28 14 32 0 1 10 16 0 0 

7      24 49 60 122 12 24 37 3 9 0 0 4 8 0 0 

8 Tây 25 49 42 105 12 18 30 13 26 0 1 3 9 0 0 

9 Bắc Trung 35 76 35 77 15 25 39 15 35 1 2 3 9 0 0 

10 Bắc     ng 29 53 21 48 15 14 25 5 14 0 0 7 10 0 0 

11 Phú Môn 59 114 152 269 17 29 41 17 40 2 2 9 20 0 0 

12 Hai Hà 22 49 78 151 16 9 16 7 13 0 1 2 7 0 0 

13 Châu Thành 14 38 89 181 6 11 16 5 12 0 0 0 3 0 0 

Tổng toàn xã 468 952 928 1857 198 268 412 130 344 8 13 61 144 0 0 

5. H  T NG C NG CỘNG  

a) Điện  

TT 

  

Thôn 

  

Danh mục 

  

Năm xây 

dựng 

  

Đơn vị 

tính 

  

Số lượng 

  

Hiện trạng 

Kiên 

cố/ n 

toàn 

 Chưa kiên 

cố/Không 

an toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Nam Phước             

      t          t 41.00 41.00 0.00 

      y        Km 2.50 2.50 0.00 

     r           r   3.00 1.00 0.00 

       t          s u      t     Km 5.50 0.00 5.50 

2  n Lại             

      t          t 24.00 24.00 0.00 

      y        Km 4.00 4.00 0.00 

     r           r   1.00 1.00 0.00 

       t          s u      t     Km 8.80 7.60 1.20 

3 Nam Trạch             

      t          t 107.00 107.00 0.00 

      y        Km 4.30 3.00 1.30 

     r           r   1.00 1.00 0.00 
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       t          s u      t     Km 8.20 6.50 1.70 

4 Nam Phổ Hạ             

      t          t 25.00 25.00 0.00 

      y        Km 2.00 2.00 0.00 

       t          s u      t     Km 12.60 12.60 0.00 

5 Xuân Lai             

      t          t 32.00 28.00 4.00 

      y        Km 2.50 1.00 1.50 

     r           r   1.00 1.00 0.00 

       t          s u      t     Km 10.00 8.00 2.00 

6 Nam             

      t          t 70.00 70.00 0.00 

      y        Km 3.50 3.50 0.00 

     r           r   1.00 0.00 1.00 

       t          s u      t     Km 1.29 0.00 1.29 

7 Đông             

      t          t 38.00 38.00 0.00 

      y        Km 7.60 7.60 0.00 

       t          s u      t     Km 5.20 5.20 0.00 

8 Tây             

      t          t 30.00 30.00 0.00 

      y        Km 3.00 3.00 0.00 

       t          s u      t     Km 10.00 10.00 0.00 

9 Bắc Trung             

      t          t 16.00 15.00 1.00 

      y        Km 1.82 1.82 0.00 

       t          s u      t     Km 5.00 4.00 1.00 

10 Bắc Thượng             

      t          t 17.00 17.00 0.00 

      y        Km 8.50 7.00 1.50 

     r           r   1.00 1.00 0.00 

       t          s u      t     Km 9.00 4.00 5.00 

11 Phú Môn             

      t          t 36.00 19.00 17.00 

      y        Km 2.95 1.90 1.05 

       t          s u      t     Km 10.42 9.50 0.92 

12 Hai Hà             

      t          t 16.00 16.00 0.00 

      y        Km 1.12 1.12 0.00 

     r           r   1.00 1.00 0.00 

       t          s u      t     Km 5.75 5.00 0.75 

13 Châu Thành             

      t          t 32.00 32.00 0.00 

      y        Km 2.10 2.10 0.00 

       t          s u      t     Km 6.00 5.00 1.00 
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b) Đường và cầu cống  ngầm tràn  

TT Thôn Số lượng đường  cầu  cống 
Năm xây 

dựng 
ĐVT  

Số 

lượng 
 Hiện trạng / Số lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Nam Phước               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x    km 3 3.00 0.00 0.00 

-       t      km 0.6 0.00 0.60 0.00 

-                  km 1.5 0.00 0.00 1.50 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t       cái 3 3.00 0.00 0.00 

-         cái  1 0.00 1.00 0.00 

2 

 n Lại               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x    km 3 3.00 0.00 0.00 

-       t      km 8 0.00 8.00 0.00 

-                  km 2 0.00 0.00 2.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t       cái 2 0.00 0.00 2.00 

-         cái  2 0.00 0.00 2.00 

3 

Nam Trạch               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu        km 1.2 1.20 0.00 0.00 

-       t      km 6.2 3.70 2.50 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-         cái  8 8.00 0.00 0.00 

4 

Nam Phổ Hạ               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu        km 1 1.00 0.00 0.00 

-       x    km 0.6 0.00 0.60 0.00 

-       t      km 0.8 0.00 0.80 0.00 

-                  km 1 0.00 0.00 1.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-         cái  1 1.00 0.00 0.00 

5 

Xuân Lai               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu        km 1.5 1.50 0.00 0.00 

-       x    km 3.5 0.00 3.50 0.00 
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-       t      km 3.5 0.00 3.00 0.50 

-                  km 1.5 0.00 0.00 1.50 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t       cái 3 0.00 3.00 0.00 

-         cái  1 0.00 1.00 0.00 

6 

Nam               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x  2008 km 1.5 0.00 1.50 0.00 

-       t    2018 km 2.05 0.00 1.70 0.35 

-                2008 km 0.65 0.00 0.65 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-       2008 cái  3 0.00 3.00 0.00 

7 

Đông               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x    km 1.1 0.00 1.10 0.00 

-       t      km 0.84 0.00 0.84 0.00 

-                  km 1.2 0.00 1.20 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t       cái 2 2.00 0.00 0.00 

8 

Tây               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       t      km 4.3 0.00 4.30 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

9 

Bắc Trung               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       t      km 6.2 0.00 5.20 1.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t       cái 2 1.00 0.00 1.00 

10 

Bắc Thượng               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x    km 2 0.00 2.00 0.00 

-       t      km 5 0.00 5.00 0.00 

-                  km 4 0.00 4.00 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

11 

Phú Môn               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       t      km 5.5 0.00 4.50 1.00 
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-                  km 1 0.00 0.00 1.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

12 

Hai Hà               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       x    km 3 1.00 2.00 0.00 

-       t      km 3 2.00 1.00 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-         cái  2 2.00 0.00 0.00 

13 

Châu Thành               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       t      km 4.5 0.00 4.50 0.00 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-         cái  2 2.00 0.00 0.00 

c) Trường 

TT Trường Thôn 
Năm xây 

dựng 
Đơn vị tính Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

(1) (2)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2  r               2009 Phòng 32 32 0 0 

3        **      r    2014 Phòng 16 16 0 0 

4  r                   1997 Phòng 32 32 0 0 

8  r        Tây 2001 Phòng 8 8 0 0 

11  r        Phú Môn 2012 Phòng 4 0 4 0 

13 
       ** 

Châu Thành 
2010 Phòng 1 1 0 0 

 r        2010 Phòng 10 10 0 0 

d) Cơ sở Y tế 

TT Cơ sở Y tế 
Số 

lượng 

Năm xây 

dựng 

Số 

Giường  

Số 

phòng 

Hiện trạng 

Kiên cố 
Bán kiên 

cố 
Tạm 

1  r   y t  1 2009 5 10 3 0 1 

2 Trang thiết bị     
  

Đảm bảo 
Chưa 

đảm bảo 

Còn 

thiếu 

 
   t       tr    t   t           ữ       t   

tr    t    t  u   uẩ    u            t  
% 

   
70 30 0 

e) Trụ Sở UBND và Nhà Văn Hóa  

TT Trụ sở 
Năm xây 

dựng 
Đơn vị tính Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1  r          2016  Nhà 1 1 0   0 

2     v    ó  x  2017 Nhà 1 1 0 0 

3           2017 Nhà 1 0 1 0 
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4        2017 Nhà 1 0 1 0 

5      r    2017 Nhà 1 0 1 0 

6            2017 Nhà 1 1 0 0 

7 Xuân Lai 1978 Nhà 1 0 0 1 

8 Nam 2013 Nhà 1 0 1 0 

9      2018 Nhà 1 1 0 0 

10 Tây  2017 Nhà 1 1 0 0 

11  ắ   ru   2017 Nhà 1 1 0 0 

12  ắ         2018 Nhà 1 1 0 0 

13 Phú Môn 2018 Nhà 1 0 1 0 

14 Châu Thành 2018 Nhà 1 0 1 0 

f) Chợ  

TT Chợ Tên thôn 
Năm xây dựng 

(ghi tương đối) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm 

1      uy   x  
Xuân Lai 1991 Cái 1 1 0 0 

Xuân Lai  Cái 1 0 0 1 

6. CÔNG TRÌNH THỦY L I (đập  cống  đê  kè  kênh…)  

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Năm xây 

dựng 
Số lượng 

Số lượng 

Kiên cố Bán kiên cố 
Chưa kiên 

cố  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Nam Phước             

Kè Km 1997 1.00 1.00 0.00 0.00 

           Km 1998 2.50 2.50 0.00 0.00 

  p Cái   1.00 0.00 1.00 0.00 

2 

 n Lại             

   Km   4.00 0.00 0.00 4.00 

           Km   4.00 0.00 0.00 4.00 

     t  y     Cái   2.00 0.00 0.00 2.00 

3 

Nam Trạch             

   Km 2012 1.70 0.00 1.70 0.00 

Kè Km   1.90 0.00 1.20 0.70 

           Km   1.20 0.00 0.00 1.20 

     t  y     Cái   3.00 3.00 0.00 0.00 

4 

Nam Phổ Hạ             

   Km 2007 1.00 0.00 1.00 0.00 

Kè Km 2014 0.90 0.90 0.00 0.00 

           Km 1978 0.75 0.00 0.00 0.75 

     t  y     Cái 2015 3.00 3.00 0.00 0.00 

 r       Cái 2015 1.00 1.00 0.00 0.00 

5 

Xuân Lai             

   Km 2017 0.30 0.00 0.30 0.00 

           Km   0.00       
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     t  y     Cái 2016 3.00 3.00 0.00 0.00 

 r       Cái   0.00       

  p Cái   0.00       

6 
Nam             

           Km   1.50 0.00 0.00 1.50 

7 

Đông             

   Km   1.20 1.20 0.00 0.00 

Kè Km   0.50 0.50 0.00 0.00 

           Km   2.10 0.00 0.00 2.10 

  p Cái   1.00 0.00 1.00 0.00 

8 

Tây             

           Km   1.50 1.00 0.00 0.50 

  p Cái   1.00 0.00 0.00 1.00 

9 

Bắc Trung             

   Km 1997 2.40 0.00 2.40 0.00 

           Km 2001 1.50 0.00 0.00 1.50 

     t  y     Cái 2001-2019 3.00 1.00 2.00   

10 

Bắc Thượng             

   Km 2011 4.00 0.00 4.00 0.00 

Kè Km 2018 2.50 0.00 2.50 0.00 

           Km 2009 5.00 5.00 0.00 0.00 

     t  y     Cái 2015 3.00 0.00 3.00 0.00 

  p Cái   3.00 0.00 3.00 0.00 

11 
Phú Môn             

           Km   1.00 0.00 1.00 0.00 

12 

Hai Hà             

   Km 2014 2.00 2.00 0.00 0.00 

           Km   2.00 2.00 0.00 0.00 

     t  y     Cái 2010 2.00 2.00 0.00 0.00 

 r       Cái 2015 1.00 1.00 0.00 0.00 

13 

Châu Thành             

   Km 2016 1.00 0.00 1.00 0.00 

Kè Km 2016 1.00 1.00 0.00 0.00 

           Km   1.00 0.00 0.00 1.00 

7. NH  Ở 

TT Tên thôn 
Tổng số 

nhà 

Nhà kiên 

cố 

Nhà bán 

kiên cố 

Nhà thiếu 

kiên cố 

Nhà đơn 

sơ 
Nhà thiếu kiên cố/Đơn sơ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tổng 

Trong 

vùng nguy 

cơ cao 

PN làm 

chủ hộ 

1           351 200 136 15 0 15 6 3 

2        254 190 64 0 0 0 0 0 

3      r    362 36 217 109 0 109 0 12 

4            272 270 2 0 0 0 0 0 
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5 Xuân Lai 341 331 8 1 1 2 2 0 

6 Nam 230 116 60 45 9 54 9 9 

7      133 93 30 10 0 10 10 3 

8 Tây 374 187 182 5 0 5 2 2 

9  ắ   ru   216 200 13 3 0 3 2 3 

10  ắ         158 30 127 1 0 1 1 0 

11 Phú Môn 271 35 228 6 2 8 4 3 

12 Hai Hà 130 10 118 2 0 2 1 0 

13 Châu Thành 110 45 45 15 5 50 5 2 

 Tổng 3,202 1,743 1,230 212 17 259 42 37 

 

8. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  V  SINH M I TR ỜNG 

TT Tên thôn Số hộ 

Số hộ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt Số hộ sử dụng nhà vệ sinh Số hộ 

không tiếp 

cận được 

nguồn 

nước 

Giếng 

Khoan 

Nước 

máy 

Trạm cấp 

nước công 

cộng 

Tự 

chảy 

Bể chứa 

nước 

Hợp vệ sinh 

(tự hoại  bán 

tự hoại) 

Tạm Không có 

1           351 30 320 0 0 0 290 55 5 1 

2        257 0 257 0 0 0 230 27 0 0 

3 Nam  r    369 0 369 0 0 0 343 26 0 0 

4            285 0 272 0 0 0 260 8 4 13 

5 Xuân Lai 341 4 337 0 0 0 333 8 0 0 

6 Nam 230 6 224 0 0 0 214 16 0 0 

7      161 0 161 0 0 0 154 10 0 0 

8 Tây 209 22 187 0 0 0 187 0 0 0 

9  ắ   ru   208 0 208 0 0 0 196 12 0 0 

10  ắ         157 0 157 0 0 0 157 0 0 0 

11 Phú Môn 263 0 263 0 0 0 262 1 0 0 

12 Hai Hà 125 0 125 0 0 0 125 0 0 0 

13 Châu Thành 119 19 100 0 0 0 79 40 0 0 

 Tổng  3,075 81 2,980 - - - 2,830 203 9 14 

9. HI N TR NG D CH B NH PH  BI N 

TT Loại dịch bệnh phổ biến Đơn 

vị 

tính 

Tổng 

cộng 

Trẻ em Phụ nữ Nam 

giới 

Người 

cao tuổi 

Người 

khuyết 

tật 

Ghi chú 

1   t rét Ca 0 0 0 0 0 0  

2   t xu t  uy t Ca 0 1 2 0 0 0  

3                 p Ca 0 0 0 0 0 0  

4   y            Ca 1 0 0 0 0 1  
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5 
     p        (t            u           

s    v  v  s                 ) 
Ca 0 0 0 0 0 0 

 

6 

 ỷ               ắ           p        s u 

t     t   (  :   u  ắt  ỏ  t  u    y  s t 

xu t  uy t) 

% 10% 5% 2% 5% 0 10% 

 

7 

 ỷ               ắ                    x y 

r           t     t    t  t          ( ắ   

 ó    rét          ẩ   v.v.) 

% 30% 20% 20% 40% 0 30% 

 

8 
     s          p            x  tr    

          y 
Ca 1.4 1.25 2.22 0.45 0 1.4 

 

9 
 ỷ         p        tr       s  x  tr    

          y 
% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 

 

10. RỪNG V  HI N TR NG QU N L  S N  U T 

TT Loại rừng 

Năm 

trồng 

rừng 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

thành 

rừng 

(%) 

Các 

loại 

cây 

được 

trồng 

bản 

địa 

Các loại 

hình sinh 

kế liên 

quan đến 

rừng 

Diện tích 

do dân 

làm chủ 

rừng 

Tỷ lệ 

thiệt 

hại 

 Tỷ lệ Rừng 

không thể 

khôi phục 

do tác động 

của thiên 

tai 

Tỷ lệ 

Rừng 

trong 

vùng nguy 

cơ cao đối 

với thiên 

tai 

Tỷ lệ rừng 

trong 

vùng ngập 

do nước 

biển dâng 

theo kịch 

bản 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)       

1  ừ   keo tràm 2017 878 0 0 0 878 0% 0% 0% 0% 

11. HO T ĐỘNG S N  U T KINH DO NH 

TT 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Số hộ 

tham 

gia 

Tỷ lệ 

nữ 

Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

          

p  t tr    

(Có/Không ) 

(*) 

 ỷ    (%) 

t   t     

3     

      y 

(**) 

 ỷ    % (  )  

 ằ  tr    

vùng t      

xuy      u 

          

    t     t   

 ỷ    % (  )  ằ  

trong vùng nguy 

      u           

     ắ    ó    

              

           s t     

t    t  t          

I Nam Phước                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 46 195 10% Có 5% 15% 30% 

 b. Hoa màu Ha 0.6 150 25% Không 15% 50% 20% 

  .   y    qu  Ha 5 340 50% Không 40% 50% 10% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 120 30 100% Không 10% 50% 50% 

  .         Con 2500 350 100% Có 10% 15% 50% 

  .   u    tr   Cái  25 25    0% 20% 50% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  4 8 50% Không 20% 10% 50% 

II  n Lại                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 27 108 20% có 0% 70% 100% 

 b. Hoa màu Ha 8 52 10% có 0% 80% 100% 

  .   y          Ha 10 18 70% có 0% 80% 100% 

  .   y    qu  Ha 0.8 1 10% có 0% 70% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 62 38 100% có 0% 60% 100% 

  .         Con 199 100 100% có 0% 60% 100% 
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  .   u    tr   Cái  28 2 100% có 0% 60% 100% 

4    y     s    u   tr                    

  .       è Cái  8 2 20% có 0% 0% 100% 

III Nam Trạch                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 58 240 70% Không 15% 40% 40% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 125 42 90% Không 10% 20% 100% 

  .         Con 4600 235 90% Không 20% 20% 100% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  4.5 6 20% Không 30% 100% 100% 

IV Nam Phổ Hạ                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 46 220 30% Không 0% 30% 100% 

  .   y          Ha 1 7 30% Không 0% 30% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 128 32 100% Không 10% 50% 100% 

  .         Con               

  .   u    tr   Cái  32 32 100%   0% 50% 100% 

4    y     s    u   tr                    

 a. Bãi nuôi Ha                

  .         u   Ha  5 5 100% Không 0% 0% 100% 

V Xuân Lai                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 23 20 20% Có 30% 90% 90% 

 b. Hoa màu Ha 0.5 11 80% Có 20% 30% 30% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 60 15 100% Không 30% 30% 30% 

  .         Con 300 50 100% Không 30% 30% 30% 

VI Nam                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 42 100 50% Không 0% 30% 100% 

  .   y    qu  Ha 10 50 20% Không 0% 20% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 60 17 20% Có 0% 50% 100% 

4    y     s    u   tr                    

 a. Bãi nuôi Ha                

  .         u   Ha  2 4 50% Có 10% 50% 100% 

  .       è Cái  48 18 100% Không 60% 100% 100% 

VII Đông                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 56.8 140 50% Không 10% 30% 30% 

2 Chăn nuôi                 

  .         Con 3200 145 60% Có 40% 30% 20% 

3    y               ắt                  

 
 .   u t uy         ắt 

  ỏ t   s  
      6 6 50% Không 0% 20% 10% 

4    y     s    u   tr                    

  .        nuôi Ha  0.2 4 20% Không 50% 30% 20% 

  .       è Cái  54 34 50% Không 50% 30% 20% 

VII

I 
Tây                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 90 187 35% Không 10% 100% 100% 

 b. Hoa màu Ha 2 30 30% Không 5% 100% 100% 

  .   y    qu  Ha 1 5 0% Không 0% 0% 0% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 215 187 40% Không 5% 100% 100% 
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  .         Con 2300 187 40% Không 5% 100% 100% 

  .   u    tr   Cái  85 85     0% 100% 100% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  9 2 0% Không 0% 100% 100% 

IX Bắc Trung                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 80 210 40% Có 20% 100% 100% 

  .   y          Ha 3 18 30% Không 30% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 460 170 80% Có 30% 25% 40% 

  .         Con 2500 202 80% Có 25% 50% 15% 

  .   u    tr   Cái  309 170     6% 25% 20% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  1.5 2 0% Không 70% 100% 100% 

X Bắc Thượng                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 64.5 150 97% Không 10% 100% 100% 

 b. Hoa màu Ha 2 15 100% Có 20% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 47 25 100% Có 40% 100% 100% 

  .         Con 900 40 100% Có 10% 100% 100% 

  .   u    tr   Cái  40 25     15% 100% 100% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  11 9 100% Có 40% 10% 10% 

XI Phú Môn                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 72 220 30% có 25% 100% 50% 

 b. Hoa màu Ha 1.5 40 60% không 50% 100% 50% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 150 85 80% có 50% 50% 50% 

  .         Con 2200 160 85% có 70% 30% 50% 

  .   u    tr   Cái  180 110     0% 0% 0% 

XII Hai Hà                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 36.2 110 40% có 0% 10% 10% 

 b. Hoa màu Ha 2 110 40% Có 0% 0% 0% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 50 40 100% Có 0% 30% 30% 

  .         Con 3500 100 100% Có 0% 30% 30% 

  .   u    tr   Cái  80 80 100%   0% 0% 0% 

3    y               ắt                  

 
 .   u t uy         ắt 

  ỏ t   s  
      80 60 50% Có 0% 100% 100% 

4    y     s    u   tr                    

  .         u   Ha  0.7 2 100% Có 0% 0% 0% 

XII

I 
Châu Thành                 

1 Trồng trọt                 

 a. Lúa Ha 45 95 45% Có 30% 50% 50% 

2 Chăn nuôi                 

 a. Gia súc Con 45 10 50% Có 50% 50% 50% 

  .         Con 170 25 25% Có 20% 50% 50% 

  .   u    tr   Cái  70 30 50%   50% 50% 50% 

3    y               ắt                  

 
 .   u t uy         ắt 

  ỏ t   s  
      31 31 45% Có 20% 100% 100% 

4    y     s    u   tr                    

 b.         u   Ha  2.5 10 25% Có 25% 25% 25% 
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  .       è Cái  6 3 50% Có 25% 25% 25% 

12. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O SỚM 

TT Loại hình ĐVT 
Tỉ lệ 

(ước tính) 

1  ỷ            ó t v  v  t  p     v   truy         W  ỉ   % 99% 

2  ỷ            ó t   t  p     v           p  t t      W tỉ   % 99% 

3    t         truy   t          x   Có/Không Có 

4    t          t     truy   t      %    t      100% 

5 
   t              s        (             ó                ẻ                        …) t   

          
Có/Không   

6  ỷ                t  p     v          t         p  t t      % s      80% 

7  ỷ       t  p          v      t              s         % s        

8 
 ỷ            t                             p    t       ỳ v               u t  t v  x   ũ   u 

v   t        u (    tuy        ứ  p    t        u) 
% s      50 

9  ỷ        s            t             % s      98% 

10  ỷ       t  p       t r  t % s      50% 
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13. PH NG CH NG THI N T I/T BĐKH 

TT Loại hình ĐVT 
Số 

lượng 
Mô tả chi tiết  Ghi chú (nếu có) 

I Công tác tổ chức         

1 

         t     ó          p         

            t     t   v                

t     ứ                 

Thôn 13 

13/13 thôn 

  

2 
         tr          ó               

         
 r     1   

  

3 
            t p      tr     0     qu  t   

xã 
    3     

4 
   t     v          ỉ  uy      v       

    x  
      15     

  -     r     ó s         ữ         1                t     u       

  
-                qu      t         -

              t   t     t  v         
      5 

 

  

5 
                   t          xung kích, 

  ữ t  p  ỏ   ứu   - ứu     t   x  
      12     

  -     r     ó s         ữ          0     

6 
          uy   truy   v    

                v             
      16     

   r     ó s         ữ   ó   v   tr                 

7 
-                t          t  u          v  

    xu        t    
    13  ỗ  t     ó   t  xu          

 II 
Số lượng Phương tiện  trang thiết bị 

PCTT tại xã: 
        

  

-         t uy  :       4  00%   t s  v     u   u   

-    Áo phao       173  00%   t s  v     u   u   

-    Loa     t y       21  00%   t s  v     u   u   

-     è  p         0     

-      y p  t         p           3  00%   t s  v     u   u   

-      u   t       2  00%   t s  v     u   u   

-       v   t          26  00%   t s  v     u   u   

III Số lượng vật tư thiết bị dự phòng         

  

-              ó      v   ó     t     trù   

t     ỗ 
    v  200  00%   t s  v     u   u   

-                   t u   y t     p     t     ỗ     v  2  00%   t s  v     u   u   

  -          Bao bì Cái       

  -              tre           

  -                 m3       

  -          Mì tôm Thùng 300  00%   t s  v     u   u   p      v       qu   

  -                    Thùng       

  
-               u    Thùng 30  00%   t s  v     u   u   p      v       qu   

-          t   3  00%   t s  v     u   u   p      v       qu   

 

14. C C L NH V C/NG NH NGH  Đ C THÙ KH C  (không có) 
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15. T NG H P HI N TR NG V  N NG L C PCTT và T BĐKH (Kiến thức  kỹ thuật  công nghệ)  

T

T 

Liệt kê các loại Kiến thức, Kinh 

nghiệm & Công nghệ  

Thôn 
Đánh giá 

khả 

năng của 

xã (Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Nam 

Phước 
An Lại 

Nam 

Trạch 

Nam Phổ 

Hạ 

Xuân 

Lai 
Nam Đông Tây 

Bắc 

Trung 

Bắc 

Thượng 

Phú 

Môn 

Hai 

Hà 

Châu 

Thành 

1 Rủi ro với dân cư và cộng đồng 

74.38% 76.50% 68.13% 77.50% 81.25% 
78.13

% 
69.38% 

71.88

% 
67.13% 69.38% 

75.00

% 

81.25

% 
79.38% 75% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao 

a 

L      ng tham gia công tác 

PCTT/t  xu           c t p 

hu                   c 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
Ban chỉ  uy         i xung kích 

   c t p hu                   c 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
Có k  ho         5     (   c 

c p nh t         )  

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

d 
 ó p         ứng phó thiên tai 

(    ) 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
Có quy ho              t    v  

t     t   v         

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

g 
Tỷ l      i dân có ki n thức và 

kinh nghi        &        

70% 83% 50% 70% 80% 80% 60% 70% 35% 60% 80% 60% 70% 67% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Th p 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 

h 
Tỷ l  h  dân ch    ng trong công 

tác PCTT 

95% 99% 85% 100% 90% 80% 80% 93% 60% 85% 100% 100% 90% 89% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao 

i Tỷ l  ph  nữ và trẻ em bi t     

30% 30% 10% 50% 80% 65% 15% 12% 42% 10% 20% 90% 75% 41% 

Th p Th p Th p 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Th p Th p Th p Th p Th p Cao Cao Thấp 

2 Hạ tầng công cộng  

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
100.00

% 
100.00% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 100% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 
Có t  t  qu n các công trình công 

c ng. 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
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b 
Có ho t   ng duy tu b     ỡng 

công trình công c             

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

3 Công trình thủy lợi 

0.00% 0.00% 100.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 
66.67

% 
33.33% 100.00% 

100.00

% 

100.00

% 
0.00% 49% 

Thấp Thấp Cao Thấp Thấp Thấp Cao 
Trung 

Bình 
Thấp Cao Cao Cao Thấp Thấp 

a 
Công trình th y l    ó t      n 

y u t          

Có  Không Có Có Không Không Có Không Có Có Có Có Không Có 

(-) Th p Cao Cao Th p Th p Cao Th p Cao Cao Cao Cao Th p Cao 

b 

Th c hi n ho t   ng duy tu b o 

  ỡng h  th ng công trình th y 

l            

Không Không Có Không Không Không Có Có Không Có Có Có Không Có 

Th p Th p Cao Th p Th p Th p Cao Cao Th p Cao Cao Cao Th p Cao 

c 
    i tham gia v n hành b o 

  ỡng có ki n thức & kỹ      

Không Không Có Không Không Không Có Có Không Có Có Có Không Có 

Th p Th p Cao Th p Th p Th p Cao Cao Th p Cao Cao Cao Th p Cao 

4 Nhà ở 

80.00% 83.00% 78.33% 96.67% 90.00% 
76.00

% 
78.33% 

95.67

% 
85.00% 78.33% 

83.33

% 

83.33

% 
90.00% 84% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 

  i xung kích có th c hi n hỗ tr  

chằng ch ng nhà c           i 

dân 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
Tỷ l  h  dân có kỹ         n 

thức chằng ch ng nhà c a 

60% 82% 60% 100% 80% 80% 60% 90% 60% 60% 100% 100% 80% 78% 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao 

c 
Tỷ l  nhà     p ứng tiêu chí nhà 

an toàn 

80% 67% 75% 90% 90% 48% 75% 97% 95% 75% 50.00% 50% 90% 76% 

Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Th p Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

5 
Kiến thức giữ gìn vệ sinh và 

môi trường 

70.00% 72.00% 76.00% 80.00% 76.00% 
72.00

% 
72.00% 

69.00

% 
81.00% 76.00% 

91.00

% 

83.00

% 
86.00% 77% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 
Tỷ l  h  dân ch p hành thu gom 

rác th i 

70% 80% 55% 60% 80% 50% 75% 70% 100% 70% 80% 85% 50% 71% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

b 
Tỷ l      i dân có ki n thức giữ 

gìn v  s    v      tr  ng  

80% 80% 70% 80% 80% 50% 85% 75% 95% 80% 90% 90% 80% 80% 

Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
Tỷ l  thôn có t  chức thu gom rác 

th i 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
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d 
Tỷ l  h  dân có th c hi n phân 

lo i rác 

0% 0% 55% 60% 20% 60% 0% 0% 10% 30% 85% 40% 100% 35% 

Th p Th p 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Th p 

Trung 

Bình 
Th p Th p Th p Th p Cao Th p Cao Thấp 

e Có quy ho ch h  th       c s ch 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

6 Y tế và quản lý dịch bệnh 

100.00% 85.00% 100.00% 100.00% 95.00% 
100.00

% 
92.50% 

96.00

% 
95.00% 92.50% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 97% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 
Kh          m soát d ch b nh 

c       v  y t  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
Tỷ l      i dân có ý thức v  

sinh, phòng ngừa d ch b nh 

100% 70% 100% 100% 90% 100% 85% 92% 90% 85% 100% 100% 100% 93% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

7 Giáo dục 

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 
75.00

% 
75.00% 

75.00

% 
75.00% 75.00% 

75.00

% 

75.00

% 
75.00% 75% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 
Tỷ l  tr  ng h    ó p         

ứng phó thiên tai 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
Ho t   ng tuyên truy n, ph  bi n 

ki n thứ       &      

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
Có t  chức l p d y         trẻ 

em  

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

d 
Tuyên truy n v       v       

cho h c sinh 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

8 
Rừng và hiện trạng sản xuất 

quản lý 

25% 25% 25% 25% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 25% 

Thấp Thấp Thấp Thấp (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

a 
Tỷ lệ rừng trồng phòng hộ được 

nghiệm thu 

0% 0% 0% 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Th p Th p Th p Th p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

b 
Tỷ lệ rừng phòng hộ được chăm 

sóc bảo vệ tốt 

0% 0% 0% 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Th p Th p Th p Th p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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c Tỷ lệ rừng có hoạt động sinh kế  

0% 0% 0% 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0% 

Th p Th p Th p Th p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

d 
Tỷ lệ rừng được giao cho cộng 

đồng quản lý 

100% 100% 100% 100% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

Cao Cao Cao Cao (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Cao 

9 Hoạt động sản xuất kinh doanh                             

a Trồng trọt 

52.50% 65.00% 87.50% 77.50% 71.25% 
100.00

% 
70.00% 

98.75

% 
71.25% 72.50% 

40.00

% 

42.50

% 
100.00% 73% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Thấp Thấp Cao Cao 

  
(-)  Tỷ l  di n tích cây tr       c 

   u ti t      t  i, tiêu 

80% 50% 85% 60% 95% 100% 85% 100% 100% 85% 80% 90% 100% 85% 

Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  
(-)  Tỷ l  h  áp d ng ki n thức, 

kỹ thu t tr ng tr t 

30% 80% 95% 70% 90% 100% 95% 95% 80% 95% 80% 80% 100% 84% 

Th p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  

(-)  Có k  ho ch chuy          

c u cây tr ng v t  u      

       

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Không Không Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Th p Th p Cao Cao 

  

(-)  Tỷ l  h  chuy            u 

cây tr               tr    5 

          y 

0% 30% 70% 80% 0% 100% 0% 100% 5% 10% 0% 0% 100% 38% 

Th p Th p Cao Cao Th p Cao Th p Cao Th p Th p Th p Th p Cao Thấp 

b Chăn nuôi 

90.00% 100.00% 66.67% 96.67% 60.00% 
100.00

% 
93.33% 

98.33

% 
98.33% 93.33% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 92% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  

(-)   Có k  ho ch chuy          

c u cây tr         u      

       

Có Có Có Có Không Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Th p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  
(-)  Tỷ l          s      c tiêm 

p     t      nh kỳ 

70% 100% 100% 90% 80% 100% 80% 95% 95% 80% 100% 100% 100% 92% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  
(-) H  áp d ng ki n thức kỹ thu t 

      u   

Có Có 100% Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c Thủy sản 

47% 67% 43% 33% (-) 100% 10% 100% 33% 23% (-) 100% 33% 54% 

Thấp 
Trung 

Bình 
Thấp Thấp (-) Cao Thấp Cao Thấp Thấp (-) Cao Thấp 

Trung 

Bình 

  (-)  Tỷ l  h  nuôi tr ng th y s n 

áp d ng ki n thức kỹ thu t    
40% 100% 100% 0% (-) 100% 0% 100% 0% 20% (-) 100% 0% 51% 
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Th p Cao Cao Th p (-) Cao Th p Cao Th p Th p (-) Cao Th p 

Trung 

Bình 

  
(-)  Vùng nuôi tr ng th y s n 

   c quy ho ch 

Không Không Không Không (-) Có Không Có Không Không (-) Có Không Có 

Th p Th p Th p Th p (-) Cao Th p Cao Th p Th p (-) Cao Th p Cao 

  

(-)  Tỷ l  h     è      t   ng 

xuyên x y r  t     t      c vay 

v n ngân hàng  

100% 100% 30% 100% (-) 100% 30% 100% 100% 50% (-) 100% 100% 83% 

Cao Cao Th p Cao (-) Cao Th p Cao Cao 
Trung 

Bình 
(-) Cao Cao Cao 

  
(-)  Có hỗ tr  vay v     u t  

trang thi t b        ắt xa b  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

  
(-)  Có quy ho      u       u 

  m b o an toàn  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

d Du lịch (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

  
Có quy hoạch phát triển du lịch 

trong Kế hoạch PTKTXH 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

  

Tỷ lệ cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch đảm bảo an toàn khi có thiên 

tai 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

  

Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch được trang bị kiến thức 

kỹ năng PCTT, Sơ cấp cứu 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

  

Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch được trang bị kiến thức 

kỹ thuật 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

d Buôn bán và dịch vụ khác                             

  

Tỷ l         s  kinh doanh buôn 

bán nhỏ lẻ    c trang b  ki n 

thức kỹ           

50% 100% 100% 60% 80% 100% 0% 95% 100% 50% 100% 100% 0% 72% 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Th p Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Th p Cao 

10 
Thông tin truyền thông và cảnh 

báo sớm 

100.00% 100.00% 100.00% 97.50% 100.00% 
100.00

% 
95.00% 

100.00

% 
95.00% 100.00% 

96.25

% 

97.50

% 
100.00% 99% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

a 
T  chức tuyên truy n v  

                     ng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
T  chức cung c p thông tin c nh 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 
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báo s m 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 

Tỷ l               c cung c p 

thông tin truy n thanh, c nh báo 

s m 

100% 100% 100% 90% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 85% 90% 100% 94% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
Ý thức ch    ng theo dõi và 

truy n tin c nh báo s m c a dân 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

11 
Phòng chống thiên tai/ 

T BĐKH 

68.57% 71.43% 71.43% 68.57% 71.43% 
71.43

% 
70.00% 

67.14

% 
68.57% 71.43% 

69.29

% 

70.00

% 
71.43% 70% 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

a 
T  chức tuyên truy n v  

                     ng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
T  chức cung c p thông tin c nh 

báo s m 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
Tỷ l               c tuyên 

truy n v            

80% 100% 100% 80% 100% 100% 90% 70% 80% 100% 85% 90% 100% 90% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d Có l      ng xung kích   thôn 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
T  chức ho c tham gia di n t p 

PCTT 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

g 
Tỷ l  thôn có các trang thi t b  và 

p      t  n PCTT 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

h 
      ó    v t t  t   t b  d  

phòng 

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

12 Giới trong PCTT và BĐKH 

14.00% 16.00% 34.00% 34.00% 8.00% 
22.00

% 
6.60% 6.20% 8.00% 12.00% 7.00% 7.00% 0.00% 13% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a 
Tỷ l  nữ là thành viên Ban Chỉ 

huy PCTT & TKCN 

10% 20% 30% 40% 10% 10% 1% 7% 10% 10% 10% 10% 0% 13% 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

b 
Tỷ l  nữ tham gia l      ng ứng 

30% 20% 30% 40% 10% 30% 1% 7% 10% 10% 10% 10% 0% 16% 
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phó tìm ki m cứu h  cứu n n 
Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

c 
Tỷ l  nữ tham gia các ho t   ng 

PCTT t i c      ng  

10% 20% 30% 50% 5% 30% 1% 7% 5% 10% 5% 5% 0% 14% 

Th p Th p Th p 
Trung 

Bình 
Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

d 
Tỷ l  nữ có ki n thức kỹ      

     v          

20% 20% 80% 40% 15% 40% 30% 10% 15% 30% 10% 10% 0% 25% 

Th p Th p Cao Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

e 

L                 c t p hu n 

v  ki n thứ      v    ng ghép 

gi   tr         v       

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

  
Khả năng của thôn (Cao, 

Trung Bình, Thấp) 

63% 69% 75% 70% 70% 78% 67% 81% 72% 72% 80% 81% 67% 73% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
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16. T NG H P T NH TR NG D  B  T N TH  NG THEO    

TT 
TTDBTT 

(%) 

Tình trạng DBTT Thôn (%) 
Tổng 

% tình 

trạng 

DBTT 

của  ã 

Nam 
      

       
Nam 
 r    

        
   

Xuân 
Lai 

Nam      Tây 
 ắ  
Trung 

 ắ  
       

Phú 
Môn 

Hai Hà 
Châu 
Thành 

B4 
Dân cư và 

cộng đồng 

19.87% 
21.02

% 
25.51% 21.80% 

22.07

% 

30.74

% 

38.26

% 

37.40

% 
33.62% 42.89% 

41.59

% 

28.90

% 
47.61% 

31.64

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

  

-   ỷ        

t           

t   t      
tr   t    

    s   

20.05% 26.37% 21.25% 32.54% 23.46% 23.25% 29.22% 24.55% 26.06% 23.78% 38.87% 38.28% 39.45% 
28.24

% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

-   ỷ     ữ 

trong nhóm 

DBTT 

48.34% 50.00% 56.83% 53.38% 49.74% 56.07% 53.59% 48.71% 50.99% 55.15% 56.66% 52.96% 48.83% 
52.40

% 

   p 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
   p 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
   p 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
   p 

Trung 

Bình 

  

-   ỷ    p   

 ữ     t    

tr   t    

    s  

0.73% 0.77% 0.46% 0.65% 1.30% 0.88% 0.00% 0.53% 0.31% 1.30% 0.62% 1.06% 0.00% 0.66% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

-  ỷ    

          
s    s      

vù    ó 

  uy        
tr   t    

    s  

0.00% 0.00% 10.00% 16.00% 60.00% 
100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 100.00% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 

68.15

% 

   p    p    p    p 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

  

-   ỷ         
s  t        

     

(tr         
& tr  s  

UBND, Nhà 

v      ) 
         

    

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 7.69% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Cao Thấp 

  

-   ỷ    
      tr    

t    t   u 

   t    (   
p    v      

     t   s  

tán) 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 15.00% 0.00% 20.00% 5.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

 -  ỷ    p   
 ữ v  trẻ    

        t 

    

70.00% 70.00% 90.00% 50.00% 20.00% 35.00% 85.00% 88.00% 58.00% 90.00% 80.00% 10.00% 25.00% 
59.31

% 

Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
   p    p Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao    p    p 

Trung 

Bình 

B5 
Hạ tầng 

công cộng 

47.06% 
32.90

% 
17.41% 4.20% 

56.94

% 

51.61

% 
0.00% 0.00% 15.29% 12.24% 

47.66

% 
2.61% 16.67% 

23.43

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a1 

 ỷ       
t          

          

           

t    (  t  

  y  tr  ) 

0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 15.49% 1.34% 0.00% 0.00% 5.61% 5.66% 46.34% 0.00% 0.00% 5.82% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

a2 

 ỷ       
t          

s u      t  

          
           

toàn  

100.00% 13.64% 20.73% 0.00% 20.00% 
100.00

% 
0.00% 0.00% 20.00% 55.56% 8.83% 13.04% 16.67% 

28.34

% 

Cao    p    p    p    p Cao    p    p    p 
Trung 
Bình 

   p    p    p Thấp 

b1 
 ỷ          

  t 

29.41% 15.38% 0.00% 29.41% 20.00% 8.33% 0.00% 0.00% 16.13% 0.00% 30.77% 0.00% 0.00% 
11.50

% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b2 
 ỷ      u 

y u t   
0.00% 100% (-) (-) 100% (-) 0% (-) 50% (-) (-) (-) (-) 

50.00

% 
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   p Cao (-) (-) Cao (-)    p (-) 
Trung 

Bình 
(-) (-) (-) (-) 

Trung 

Bình 

b3 

Tỷ lệ cống, 

ngầm tràn 

yếu/tạm 

100.00% 
100.00

% 
0.00% 0.00% 

100.00
% 

100.00
% 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 0.00% 
50.00

% 

Cao Cao    p    p Cao Cao (-) (-) (-) (-) (-)    p    p 
Trung 

Bình 

c1 
Tỷ lệ phòng 
học bán kiên 

cố/tạm 

(-) 0.00% 0% 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% (-) 0.00% 
20.00

% 

(-)    p    p    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) Cao (-)    p Thấp 

c2 

Tỷ lệ trường 

học nằm 

trong vùng 
nguy cơ 

ngập theo 

kịch bản 
nước biển 

dâng. 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

d 

Cơ sở y tế 

bán kiên 
cố/tạm 

(-) 0.00% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

(-)    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

e1 

 r  s  

UBND và 

    v       
xã bán kiên 

   t   

(-) 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

(-)    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

e2 

    v    ó  

thôn bán 
        t   

100.00% 
100.00

% 
100.00% 0.00% 

100.00
% 

100.00
% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00

% 
(-) 100.00% 

58.33

% 

Cao Cao Cao    p Cao Cao    p    p    p    p Cao (-) Cao 
Trung 

Bình 

f 
        
        t   

(-) (-) (-) (-) 
100.00

% 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

100.00

% 

(-) (-) (-) (-) Cao (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Cao 

B6 
Công trình 

thủy lợi 

33.33% 
100.00

% 
75.00% 40.00% 

50.00

% 

100.00

% 

50.00

% 

66.67

% 
88.89% 80.00% 

100.00

% 
0.00% 66.67% 

65.43

% 

Thấp Cao Cao Thấp 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Thấp 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

a 

 ỷ           

             
        

(-) 
100.00

% 
100% 100% 100% (-) 0% (-) 100% 100% (-) 0% 100% 

77.78

% 

(-) Cao Cao Cao Cao (-)    p (-) Cao Cao (-)    p Cao Cao 

b 

Kè bán kiên 

         
        

0% (-) 100% 0% (-) (-) 0% (-) (-) 100% (-) (-) 0% (-) 

   p (-) Cao    p (-) (-)    p (-) (-) Cao (-) (-)    p (-) 

c 

Kênh 

          

             
        

0.00% 
100.00

% 
100.00% 100.00% (-) 

100.00

% 

100.00

% 
33.33% 100.00% 0.00% 

100.00

% 
0.00% 100.00% 

69.44

% 

   p Cao Cao Cao (-) Cao Cao    p Cao    p Cao    p Cao 
Trung 

Bình 

d 

     t  y 
             

         

        

(-) 100% 0% 0% 0% (-) (-) (-) 67% 100% (-) 0% (-) (-) 

(-) Cao    p    p    p (-) (-) (-) 
Trung 

Bình 
Cao (-)    p (-) (-) 

e 

 r       

             
             

(-) (-) (-) 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0% (-) (-) 

(-) (-) (-)    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    p (-) (-) 

f 

  p    y 

             

         
        

100% (-) (-) (-) (-) (-) 100% 100% (-) 100% (-) (-) (-) (-) 

Cao (-) (-) (-) (-) (-) Cao Cao (-) Cao (-) (-) (-) (-) 

B7 Nhà ở 

2.28% 0.00% 11.14% 0.00% 0.39% 
10.43

% 
5.76% 0.80% 1.23% 0.42% 1.85% 0.77% 8.18% 3.33% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a 
 ỷ          
t   u      

       s  

4.27% 0.00% 30.11% 0.00% 0.59% 23.48% 7.52% 1.34% 1.39% 0.63% 2.95% 1.54% 18.18% 7.08% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 

 ỷ          

t   u         
trong vùng 

  uy        

1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 3.91% 7.52% 0.53% 0.93% 0.63% 1.48% 0.77% 4.55% 1.74% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 
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c 

 ỷ         ó 

p    ữ     

t            
   t   u 

            

s  

0.85% 0.00% 3.31% 0.00% 0.00% 3.91% 2.26% 0.53% 1.39% 0.00% 1.11% 0.00% 1.82% 1.17% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B8 

Nguồn 

Nước  Nước 

sạch và 

VSMT 

6.41% 2.63% 1.76% 1.05% 0.88% 2.39% 1.55% 2.63% 1.44% 0.00% 0.10% 0.00% 12.39% 2.56% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

A 

 ỷ           

      t  p 

         
  u     p 

        

     v      
t   t     

s       t  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B 

 ỷ           
      t  p 

         

  u        

s    (     

máy) 

8.55% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17% 2.61% 0.00% 10.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.97% 2.99% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

C 

 ỷ        ó 

p    ữ     
            

t  p     
     

s   (     

máy) 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

E 

 ỷ           
không có 

    v  s    

        
(Nhà VS 

tam và 

không có) 

17.09% 10.51% 7.05% 4.21% 2.35% 6.96% 6.21% 0.00% 5.77% 0.00% 0.38% 0.00% 33.61% 7.24% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B9 

Hiện trạng 

bệnh phổ 

biến 

8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 8.81% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a 

 ỷ          
     ắ      

     p   

     (s t rét  
s t xu t 

 uy t  v    

         
  p  p   

    …) 

0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 

 ỷ     ắ  

         
p        s u 

thiên tai 

(  u  ắt  ỏ  
t  u    y  

s t xu t 
 uy t  p   

     …) 

4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

c 

Có xu 

          
t        

         x y 

r  t    t  t 
         

( ắ    ó    

rét      é  
   ;     ẩ  

... 

22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00% 
22.00

% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B1

0 

  

Rừng 

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 2.50% 

Thấp Thấp Thấp Thấp (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 
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a 

 ỷ    rừ   
trong vùng 

  uy        
    v   t     

tai 

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
10.00

% 

   p    p    p    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

b 

 ỷ    rừ   

trong vùng 
   p    

          

dâng theo 
         

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

   p    p    p    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

d 

 ỷ    t   t 

    rừ   s u 
thiên tai 

(trong 3 

   ) 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

   p    p    p    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

e 

 ỷ    rừ   
      t   

     p    

   t        
    t     t   

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

   p    p    p    p (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 

B1

1 

Hoạt động 

SXKD 
                            

a 

Trồng trọt 

30.00% 
86.67

% 
73.33% 86.67% 

73.33

% 

66.67

% 

70.00

% 

70.00

% 
70.00% 3.33% 

76.67

% 

30.00

% 
80.00% 

62.82

% 

Thấp Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Thấp Cao Thấp Cao 

Trung 

Bình 

-   ỷ         

tích lúa và 

hoa màu 
 ằ  tr    

vù   t      

xuy      u 
          

    t     t   

30.00% 
100.00

% 
100.00% 100.00% 90.00% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 10.00% 

100.00

% 
30.00% 100.00% 

81.54

% 

   p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao    p Cao    p Cao Cao 

-   ỷ    t   t 

    tr   t    
     t        

và hoa màu 

(3         
  y) 

30.00% 60.00% 20.00% 60.00% 30.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 30.00% 30.00% 50.00% 
26.15

% 

   p 
Trung 

Bình 
   p 

Trung 

Bình 
   p    p    p    p    p    p    p    p 

Trung 

Bình 
Thấp 

-   ỷ        

và hoa màu 
trong vùng 

  uy    

 ắ    ó    
    

         

     
     s t     

t    t  t     

      

30.00% 
100.00

% 
100.00% 100.00% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 0.00% 

100.00

% 
30.00% 90.00% 

80.77

% 

   p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao    p Cao    p Cao Cao 

b 

Chăn nuôi 

40.00% 
45.00

% 
72.50% 45.00% 

52.50

% 

62.50

% 

37.50

% 

72.50

% 
17.50% 12.50% 

41.25

% 

40.00

% 
65.00% 

46.44

% 

Thấp Thấp Cao Thấp 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Thấp Cao Thấp Thấp Thấp Thấp 

Trung 

Bình 
Thấp 

 - ỷ       s  

      u    

  u    tr   

t      

xuy      

t   t         
thiên tai 

tr    3     

      y 

50.00% 40.00% 70.00% 40.00% 20.00% 50.00% 0.00% 80.00% 20.00% 20.00% 15.00% 50.00% 30.00% 
37.31

% 

Trung 
Bình 

   p Cao    p    p 
Trung 
Bình 

   p Cao    p    p    p 
Trung 
Bình 

   p Thấp 

-   ỷ       
      u   

 ằ  tr    

vùng nguy 
           

thiên tai 

30.00% 30.00% 100.00% 30.00% 60.00% 
100.00

% 
50.00% 50.00% 20.00% 0.00% 30.00% 30.00% 100.00% 

48.46

% 

   p    p Cao    p 
Trung 
Bình 

Cao 
Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

   p    p    p    p Cao Thấp 

-   ỷ    t   t 
    tr   t    

     u   (3 

        

50.00% 10.00% 20.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00% 60.00% 10.00% 30.00% 20.00% 50.00% 100.00% 
30.00

% 

Trung 

Bình 
   p    p    p    p    p    p 

Trung 

Bình 
   p    p    p 

Trung 

Bình 
Cao Thấp 
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  y). 

- ỷ       
      u   

trong vùng 
  uy    

 ắ    ó    

        
           

     s t     

t    t  t     
     

30.00% 
100.00

% 
100.00% 100.00% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

20.00% 0.00% 
100.00

% 
30.00% 30.00% 

70.00

% 

     p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao    p    p Cao    p    p Cao 

c 

Thủy Sản  

16.67% 0.00% 43.33% 0.00% (-) 
57.50

% 

33.33

% 

36.67

% 
3.33% 25.00% (-) 0.00% 43.33% 

23.56

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp (-) 
Trung 

Bình 
Thấp Thấp Thấp Thấp (-) Thấp Thấp Thấp 

-   ỷ    t   t 

    tr   t    

     t    
 u   tr    

(3         

  y) 

0.00% 0.00% 30.00% 0.00% (-) 15.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% (-) 0.00% 50.00% 9.55% 

   p    p    p    p (-)    p    p    p    p    p (-)    p 
Trung 
Bình 

Thấp 

-   ỷ         

tích nuôi 

tr    t  y 
s   tr    

vùng nguy 

    ắ   
 ó        

          

     
     s t     

t    t  t     

      

50.00% 0.00% 100.00% 0.00% (-) 
100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
10.00% 50.00% (-) 0.00% 80.00% 

53.64

% 

Trung 

Bình 
   p Cao    p (-) Cao Cao Cao    p 

Trung 

Bình 
(-)    p Cao 

Trung 

Bình 

-   ỷ    t   t 

    tr   t    

p      t    
      ắt (3 

        

  y) 

0.00% (-) 0.00% 0.00% (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% 

   p (-)    p    p (-) (-)    p    p    p (-) (-)    p    p Thấp 

e Du lịch (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

g 

Buôn bán 

và dịch vụ 

khác 

                            

- ỷ     ác 

    u       
  ỏ  ẻ    

t   t     tr   

t    s     
buôn bán (3 

        

  y) 

5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
20.00

% 
0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

B1

2 

Thông tin 

truyền 

thông và 

cảnh báo 

sớm 

18.25% 
18.25

% 
18.25% 18.25% 

18.25

% 

18.25

% 

18.25

% 

18.25

% 
18.25% 18.25% 

18.25

% 

18.25

% 
18.25% 

18.25

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a 

 ỷ       tr   
t    s     

      ó 

tivi/radio 

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 

 ỷ       tr   
t    s     

      ó      

t        
      

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

c 

 ỷ       tr   

t    s     
     t  p 

    v   

Internet 

50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 
50.00

% 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung 

Bình 

d 
 ỷ        
           

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 
20.00

% 
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t   u     

truy   t     
   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B1

3 

Phòng 

chống thiên 

tai/T BĐK

H 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

a 

 ỷ    
p      t    

tr    t   t    

    t   u 
t       

       

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 

 ỷ    v t t  
   p     

    t   u 

t       
      

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

B1

4 

Giới trong 

PCTT và 

BĐKH 

21.03% 
21.01

% 
20.81% 20.70% 

22.17

% 

21.04

% 

20.00

% 

20.48

% 
20.29% 21.53% 

20.99

% 

21.28

% 
20.00% 

20.87

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

  

 ỷ    p    ữ 

    

thân/làm 

       

3.42% 3.50% 2.17% 2.81% 6.16% 3.91% 0.00% 2.39% 1.44% 5.73% 3.04% 5.60% 0.00% 3.09% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

 ỷ        

    

thân/làm 
        

(            

0%    u  ó 
      ằ   

tay) 

1.71% 1.56% 1.90% 0.70% 4.69% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 1.90% 0.80% 0.00% 1.27% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

 ỷ         
trình công 

         

    s  t   
     t    

  u   u 

        t v  

      

100.00% 
100.00

% 
100.00% 100.00% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 100.00% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 

100.00

% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  

  

-   ỷ        

làm các 

           
 ó t    r   

r      (    

        0%  
  u  ó t   

    ) 

  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

  

-   ỷ     ữ 

làm các 

           
 ó t    r   

ro cao 

  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

  

Đánh giá 

chung 

TTDBTT 

của thôn 

17.94% 
24.20

% 
26.45% 17.78% 

27.11

% 

33.07

% 

21.81

% 

26.09

% 
21.44% 17.31% 

29.76

% 

11.59

% 
29.76% 

23.41

% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 
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C. K T QU  Đ NH GI  RỦI RO THI N T I V  RỦI RO KH  H U CỦ     

1. RỦI RO VỚI D N C  V  CỘNG Đ NG  

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

công       ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT 

 
Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão 

          351 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - TB 

19.87% 

       257 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - TB 

21.02% 

Nam Trạch 369 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

25.51% 

           285 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

21.80% 

Xuân Lai 341 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - TB 

22.07% 

Nam 230 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

30.74% 

     161 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

38.26% 

Tây 209 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

37.40% 

 ắ   ru   208 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

33.62% 

 ắ         157 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

42.89% 

Phú Môn 263 
Cao    p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

41.59% 

Hai Hà 125 
Cao    p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

28.90% 

Châu Thành 119 
Cao    p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

47.61% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Cao 

31.64% 
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Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 39/77 

 

Ngập 

lụt 

Nam       351 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

19.87% 

       257 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- TB 

21.02% 

Nam Trạch 369 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

25.51% 

           285 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- TB 

21.80% 

Xuân Lai 341 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- TB 

22.07% 

Nam 230 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

30.74% 

     161 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

38.26% 

Tây 209 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- TB 

37.40% 

 ắ   ru   208 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

33.62% 

 ắ         157 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

42.89% 

Phú Môn 263 
Cao    p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

41.59% 

Hai Hà 125 
Cao    p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

28.90% 

Châu Thành 119 
Cao    p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

47.61% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em khi có 

lũ lụt. 

- Cao 

31.64% 
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2. H  T NG C NG CỘNG 

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão 
          351 Cao 

   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

47.06% 

       257 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

32.90% 

     r    369 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

17.41% 

           285 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

4.2% 

Xuân Lai 341 Cao 
TB -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

 
56.94% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

51.61% 

     161 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

0.00% 

Tây 209 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

47.06% 

 ắ   ru   208 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

15.29% 

 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

12.24% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

47.66% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

2.61% 

Châu Thành 119 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 

16.67% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại hệ thống điện khi có bão - Cao 

23.43% 

Ngập           351 Cao    p -   uy    t   t       u      . - TB 
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lụt 47.06%   

       257 Cao 
   p -   uy    t   t       u      . - TB 

32.90% 

     r    369 Cao 
   p -   uy    t   t       u      . - TB 

17.41% 

           285 Cao 
   p -   uy    t   t       u      . - TB 

4.2% 

 
Xuân Lai 341 Cao 

TB -   uy    t   t       u      . - TB 

56.94% 

 
Nam 230 Cao 

TB -   uy    t   t       u      . - TB 

51.61% 

 
     161 Cao 

   p -   uy    t   t       u      . - TB 

0.00% 

 
 ắ   ru   208 Cao 

   p -   uy    t   t       u      . - TB 

15.29% 

 
Hai Hà 125 Cao 

   p -   uy    t   t       u      . - TB 

2.61% 

 
Châu Thành 119 Cao 

   p -   uy    t   t       u      . - TB 

16.67% 

 
Toàn xã 3075 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại cầu  cống. - TB 

23.43% 

3. C NG TR NH THỦY L I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

công      

 ỹ t u t  p 

    ) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 
          351    p 

   p -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

-   uy    t   t     v   è      ó     

- TB 

- TB 
33% 

       257    p 
Cao -   uy    t   t     vê kè khi có bão -    p 

100% 

     r    369 Cao 
Cao -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

 

- TB 

 
75% 

           285    p 
   p -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

-   uy    t   t     v   è      ó     

- Cao 

- Cao 
40% 
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Xuân Lai 341    p 
TB -   uy    t   t     v   è      ó     - Cao 

50% 

     161 Cao 
TB -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

-   uy    t   t     v   è      ó     

- Cao 

- Cao 
50% 

 ắ   ru   208    p 
Cao -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      - Cao 

 
88.89 

 ắ         157 Cao 
Cao -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

-   uy    t   t     v   è      ó     

- Cao 

- Cao 
80% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      - Cao 

 
0% 

Châu Thành 119    p 
TB -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr      

-   uy    t   t     v   è      ó     

- Cao 

- Cao 
66.67% 

Toàn xã 3075 Thấp 

TB - Nguy cơ thiệt hại về Đê khi có bão cấp 10 trở 
lên 

- Nguy cơ thiệt hại vê kè khi có bão 

- Cao 

- Cao 

65.43% 

Ngập 

lụt           351    p 
   p -   uy    t   t     v                       p   t. - TB 

 
33% 

       257    p 
Cao -   uy    t   t     v                       p   t. - Cao 

100% 

     r    369 Cao 

Cao -   uy    t   t     v                       p   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

- TB 

- TB 
75% 

           285    p 

   p -   uy    t   t     v                       p   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

- Cao 

- Cao 
40% 

Xuân Lai 341    p 
TB -   uy    t   t     v       t  y               p 

  t. 

- Cao 

50% 

Nam 230    p 
Cao -   uy    t   t     v                       p   t. - Cao 

100% 

     161 Cao 
TB -   uy    t   t     v                       p   t. - Cao 

50% 

Tây 209 Trung Bình 
TB -   uy    t   t     v                       p   t. - TB 

66.67% 

 ắ   ru   208    p 

Cao -   uy    t   t     v                       p   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

- Cao 

- Cao 
88.89 
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 ắ         157 Cao 

Cao -   uy    t   t     v                       p   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

- Cao 

- Cao 
80% 

Phú Môn 263 Cao 
Cao -   uy    t   t     v                       p   t. - Cao 

100% 

Hai Hà 125 Cao 

   p -   uy    t   t     v                       p   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

- TB 

- TB 
0% 

Châu Thành 119    p 
TB -   uy    t   t     v                       p   t. - Cao 

66.67% 

Toàn xã 3075 Thấp 

TB - Nguy cơ thiệt hại về Kênh Mương khi bị ngập 
lụt. 

- Nguy cơ thiệt hại về Cống thủy lợi khi bị ngập 
lụt. 

- Cao 

- Cao 

65.43% 

4. NH  Ở 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 
          351 Cao 

   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

2.28% 

       257 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - TB 

0.00% 

     r    369 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

11.14% 

           285 Cao 
   p -   uy    t   t     v        khi có bão - TB 

0.00% 

Xuân Lai 341 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - TB 

0.39% 

Nam 230 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

10.43% 

     161 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

5.76% 

Tây 209 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

0.08% 

 ắ   ru   208 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

1.23% 
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 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

0.42% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

1.85% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - TB 

0.77% 

Châu Thành 119 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

8.18% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão - Cao 

3.33% 

5. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  V  SINH M I TR ỜNG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Ngập 

lụt 
          351 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- TB 

 

- TB 

- TB 6.41% 

       257 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- TB 2.63% 

     r    369 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- TB 1.76% 

           285 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- TB 

 

- TB 

- TB 1.05% 

Xuân Lai 341 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- TB 
0.88% 

Nam 230 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- TB 

 

- TB 

- TB 
2.39% 

     161 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 
1.55% 
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Tây 209 Cao 

   p -   uy          m môi tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- TB 

 

- TB 

- Cao 
2.63% 

 ắ   ru   208 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    thi u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 
1.44% 

 ắ         157 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 
0% 

Phú Môn 263 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 
0.1% 

Hai Hà 125 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Th p 

- Th p 
0% 

Châu Thành 119 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 
12.39% 

Toàn xã 3075 Cao 

Thấp - Nguy cơ ô nhiễm môi trường diện rộng khi bị 

ngập lụt 

- Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Nguy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Cao 

 

- TB 

- TB 2.56% 

6. Y T  V  QU N L  D CH B NH 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

Ngập 

lụt Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ Dịch bệnh ở người sau lụt - Thấp 

8.81% 

7. GI O DỤC 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại trường học khi có bão  - Thấp 

20% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 46/77 

 

8. RỪNG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ kỹ 

thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 

           

        

      r   ,  

           

720    p 

   p -   uy    t   t     v  rừ            p      ó 

bão 

- Cao 

2.50% 

9. TR NG TR T 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/  

Ngập  

lụt 

          351 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v   lúa khi có        p   t - Cao 

30% 

       257 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

86.67% 

     r    369 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

73.33% 

           285 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

86.67% 

Xuân Lai 341 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

73.33% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

66.67% 

     161 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - TB 

70% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

70% 

 ắ   ru   208 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - TB 

70% 

 ắ         157 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa khi có        p   t - Cao 

3.33% 

Phú Môn 263 Trung Bình Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 47/77 

 

76.67% 

Hai Hà 125 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

30% 

Châu Thành 119 Cao 
Cao -   uy    t   t     v   lúa      ó        p   t - Cao 

80% 

Toàn xã 3075 Cao 
TB - Nguy cơ thiệt hại về  lúa khi có bão/ngập lụt - Cao 

62.82% 

Hạn 

Hán           351 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

30% 

       257 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

86.67% 

     r    369 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

73.33% 

           285 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

86.67% 

Xuân Lai 341 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

73.33% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

66.67% 

     161 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

70% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

70% 

 ắ   ru   208 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

70% 

 ắ         157 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

3.33% 

Phú Môn 263 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

76.67% 

Hai Hà 125 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

30% 

Châu Thành 119 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa                kéo dài - TB 

80% 

Toàn xã 3075 Cao 
TB - Nguy cơ thiệt hại về lúa khi bị hạn hán kéo 

dài 

- TB 

62.82% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 48/77 

 

Rét hại 
          351 Trung Bình 

   p -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

30% 

       257 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

86.67% 

     r    369 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

73.33% 

           285 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

86.67% 

Xuân Lai 341 Cao 
Cao - Nguy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

73.33% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

66.67% 

     161 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

70% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

70% 

 ắ   ru   208 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

70% 

 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

3.33% 

Phú Môn 263 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

76.67% 

Hai Hà 125 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

30% 

Châu Thành 119 Cao 
Cao -   uy    t   t     v  lúa        rét      é      - TB 

80% 

Toàn xã 3075 Cao 
TB - Nguy cơ thiệt hại về lúa khi bị rét hại kéo dài - TB 

62.82% 

 

 

 

 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 49/77 

 

10. CH N NU I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 
          351 Cao 

   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       
có bão 

- Cao 

40% 

       257 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

45% 

     r    369 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

72.5% 

           285 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

45% 

Xuân Lai 341 Trung Bình 
TB -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

52.5% 

Nam 230 Cao 
TB - Nguy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

62.5% 

     161 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

37.50% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

72.50% 

 ắ  Trung 208 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

17.50% 

 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

12.50% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u   khi 

có bão 

- Cao 

41.25% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

40% 

Châu Thành 119 Cao 
TB -   uy    t   t     v    u    tr         u       

có bão 

- Cao 

65% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về chuồng trại chăn nuôi 

khi có bão 

- Cao 

46.44% 

Ngập            351 Cao    p -   uy    t   t     v          s                   - Cao 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 50/77 

 

lụt 40%    p   t 

       257 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

45% 

     r    369 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

72.5% 

           285 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

45% 

Xuân Lai 341 Trung Bình 
TB -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

52.5% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

62.5% 

     161 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

37.50% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

72.50% 

 ắ   ru   208 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

17.50% 

 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

12.50% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

41.25% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

40% 

Châu Thành 119 Cao 
TB -   uy    t   t     v          s                   

   p   t 

- Cao 

65% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia cầm khi 

bị ngập lụt 

- Cao 

46.44% 

Rét hại 
          351 Cao 

   p -   uy    t   t     v          s                rét 
     é  dài 

- TB 

40% 

       257 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

45% 

     r    369 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

72.5% 

           285 Cao 
   p - Nguy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

45% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 51/77 

 

Xuân Lai 341 Trung Bình 
TB -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

52.5% 

Nam 230 Cao 
TB -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

62.5% 

     161 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

37.50% 

Tây 209 Cao 
Cao -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

72.50% 

 ắ   ru   208 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

17.50% 

 ắ         157 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

12.50% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

41.25% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

40% 

Châu Thành 119 Cao 
TB -   uy    t   t     v          s                rét 

     é      

- TB 

65% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia cầm khi 

rét hại kéo dài 

- TB 

46.44% 

11. THỦY S N  

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/   

          351    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 16.67% 

       257 Trung Bình 

   p -   uy      t s         t  y s        ó      - Cao 

 

 0% 

     r    369    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 43.33% 

           285    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 0% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 52/77 

 

Nam 230 Cao 

TB -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 57.50% 

     161 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 33.33% 

Tây 209 Cao 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 36.67% 

 ắ   ru   208 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 3.33% 

 ắ         157 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 25% 

Hai Hà 125 Cao 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 0% 

Châu Thành 119 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s        ó      

-   uy      t s         t  y s        ó      

- Cao 

 

- Cao 43.33% 

Toàn xã 3075 Trung Bình 

Thấp - Nguy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 
thủy sản khi có bão  

- Nguy cơ mất sản lượng thủy sản khi có bão  

- Cao 

 

- Cao 23.56% 

Ngập  

lụt 
          351    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 16.67% 

       257 Trung Bình 
   p -   uy         s         t  y s             p 

  t 

- TB 

0% 

     r    369    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 

  t 

- TB 

 

- TB 43.33% 

           285    p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 0% 

Nam 230 Cao 

TB -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 

s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 57.50% 

     161 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 33.33% 

Tây 209 Cao 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 

- TB 

 

- TB 36.67% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 53/77 

 

  t 

 ắ   ru   208 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 3.33% 

 ắ         157 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 25% 

Hai Hà 125 Cao 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 0% 

Châu Thành 119 Th p 

   p -   uy        ỏ                  u   tr    t  y 
s             p   t 

-   uy         s         t  y s             p 
  t 

- TB 

 

- TB 43.33% 

Toàn xã 3075 Trung Bình 

Thấp - Nguy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 
thủy sản khi bị ngập lụt 

- Nguy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị ngập 
lụt 

- TB 

 

- TB 23.56% 

12. DU L CH (Không có) 

13. BUÔN B N V  D CH VỤ KH C 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ       

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

Bão/ 

Ngập 

lụt 

          351 Trung bình 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
5% 

       257 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

     r    369 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

           285 Trung Bình 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

Xuân Lai 341 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
20% 

Nam 230 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

     161    p    p -   uy                              ó       t - TB 
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0% -   uy    t   t           ó       ó       t -    p 

Tây 209 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
5% 

 ắ   ru   208 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

 ắ         157 Trung Bình 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

Phú Môn 263 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

Hai Hà 125 Cao 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

Châu Thành 119    p 
   p -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
- TB 

-    p 
0% 

Toàn xã 3075 Cao 
Thấp - Nguy cơ gián đoạn kinh doanh khi có bão/lụt 

- Nguy cơ thiệt hại hàng hóa khi có bão/lụt 
- TB 

- Thấp 
2.31% 

14. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O SỚM 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/ 

Ngập lụt 

Toàn xã 3075 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại về hệ thống truyền 

thanh 

- Thiếu thông tin để phục hồi SX-KD 

- Thiếu thông tin về tác động trực tiếp của 

BĐKH để có lựa chọn SX-KD phù hợp 

- Cao 

 

- TB 

- TB 18.25% 

15. PH NG CH NG THI N T I/T BĐKH  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 

/Ngập lụt 
Toàn xã 3075 Cao 

Thấp - Nguy cơ đội xung kích bị tai nạn khi đi 
làm nhiệm vụ gián đoạn công tác chỉ huy 

của ban chỉ huy PCTT khi có bão lụt 

- Cao 

0% 
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16. GIỚI TRONG PCTT V  BĐKH  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão Toàn xã 3075 Thấp 

Thấp -  Nguy cơ Phụ nữ và nam giới bị tại nạn 
khi tham gia hoạt động PCTT 

 

-  Thấp 

20.87% 
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D. T NG H P K T QU  Đ NH GI  V  Đ   U T GI I PH P 

1. T NG H P K T QU  PH N T CH NGUY N NH N RỦI RO THI N T I/BĐKH 

TT 

ưu 

tiên 

Rủi ro thiên tai/ 

RRKH 

TTDBTD Nguyên nhân sâu xa 

    sao     t   t      

    v y: do đặc điểm 

liên quan đến (i) quản lý 

nhà nước và chính sách, 

(ii) điều kiện KT-XH, 

(iii) đặc điểm môi 

trường tự nhiên, (iv) 

nhân lực - nhận thức, (v) 

tiếp cận KH-CN) 

Giải pháp 

Các      pháp (tách biệt 

giới)         quy t các 

nguyên nhân sâu xa  

Mức độ 

ưu tiên 

giải pháp 
(Cao, Trung 

bình,    p) 

1 Nguy    b  thi t h i v  

    i khi có thiên tai 

- 27.16%   i t  ng DBTT 

trên t ng dân s . 

- 5/13 thôn có từ 20%   n 

60% thôn là nguy    cao   i 

v i bão có 415 h  trong  ó 

có 19 nhà y u (5 ph  nữ     

thân và 1 nam     thân có 

nhà y u). Riêng thôn Chau 

Thành 100% thôn nguy    

cao   i v i bão 

- 8/13 thôn vùng th p trũ   

d c sông Tru i và g n   m 

C u Hai có 100% thôn là 

vùng nguy    cao ng p l t từ 

0,5-1m 

- 4 thôn có 10%   n 60% di n 

tích ng p l t th p 0,5m 

(Xuân Lai, Nam Ph  và An 

L i) .   

- 1.775 h    vùng nguy    cao 

  i v i ng p l t có 38 h  có 

nhà y u (trong  ó có 21 ph  

nữ     thân và 2 nam     

thân có nhà y u). 

- V  trí   a lý b t l i 

vùng trũ   ven sông, 

g n   m phá. 

- Ý thức ch  quan trong 

vi c PCTT. 

- Thi u p      ti n 

trong vi c PCTT (ghe, 

thuy n, áo p   …) 

- Nam gi i    làm    xa 

thi u l c    ng PCTT 

(thi u công    vi c 

làm t i   a p     ). 

 

 

 

-         ng công tác 

tuyên truy n v  công 

tác PCTT cho     i 

dân. 

-   m b o     i dân 

s ng   vùng nguy    

cao có trang thi t b  an 

toàn ( u tiên     i 

già, trẻ em, ph  nữ 

    thân, ph  nữ 

mang thai và     i 

khuy t t t) 

-         ng    s  s  

tránh trú an toàn cho 

    i dân   vùng 

nguy    cao. 

- T o thêm vi c làm t i 

  a p     . 

 

- Cao 

 

 

 

- Cao 

 

 

 

 

 

 

- TB 

 

 

 

- Th p 

 

2 Nguy    b   u i    c   

ph  nữ và trẻ em 

 

 

- S ng   vùng th p trũ   g n 

sông Tru i và   m C u Hai 

(21 nữ và 2 nam     thân có 

nhà y u s ng   vùng nguy 

   cao). 

- 52.58% nữ trong nhóm 

DBTT và 0.69% ph  nữ     

thân trên t ng s  dân 

- 72% trẻ em trong nhóm 

DBTT.  

- 59,31%     i dân      bi t 

   .  

- Thi u trang thi t b  an toàn 

    áo phao, ghe, thuy n... 

- C    có        trình 

d y     cho trẻ em và 

ph  nữ 

-   c    m v  v   hóa: 

ph  nữ     mắt ch ng 

không tái giá         

sóc con cái.  

-    s  nhà dân không 

làm     tránh ng p l t 

trên 1m.  

-         ng s  hỗ tr  

c a các      th     

giúp ph  nữ     thân 

hoà nh p    c v i 

c ng   ng và ch  

  ng trong PCTT. 

- Nâng cao nh n thức 

cho trẻ em và ph  nữ 

v  nguy     u i    c 

-    ngh             

trình d y     vào 

tr  ng h c 

- Xây d ng b         

d y     cho trẻ em 

- Cao 

 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

- Th p 

 

3 Nguy c  ô nhi m môi 

tr  ng di n r ng khi có 

ng p  ũ l t 

- 2,63% h  dân      ti p c n 

h  th ng    c s ch 

- 6,89 % h  dân không có nhà 

v  sinh 

- 95% h       nuôi      có 

h  bioga      có h  lắng 

      c n khi ng p ng p l t 

   c b  tràn ra môi tr  ng. 

- Rác th i, xác ch t   ng v t 

- M t s  h  không có 

kinh phí k t n i vào 

h  th ng    c s ch 

-   a hình th p thoát 

   c sau  ũ còn ch m 

- H  th ng thoát    c 

còn h n ch  

- Ý thức v  x  lý ô 

nhi m môi tr  ng c a 

-         ng, tuyên 

truy n,    ng dẫn cho 

    i dân v  môi 

tr  ng và b o v  môi 

tr  ng.  

- Nâng c p h  th ng 

thoát    c, thông 

c ng rãnh, kênh 

     .  

- Cao 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

- TB 
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b  t p l i nhi u,    c ng p 

dài ngày, thoát ch m. 

- Thu gom x  lý rác th i sinh 

ho t/s n xu t      k p th i 

- 30% h       tham gia    án 

thu gom rác th i c a xã 

    i dân      cao 

- Xác ch t c a gia súc, 

gia c m, rác th i      

   c x  lý      quy 

cách. 

- H  gia           phân 

lo i rác, vứt bừa bãi. 

- Hỗ tr  h  gia      làm 

h m bioga 

 

4 Nguy    thi t h i nhà   

do bão, l t. 

 

- Toàn xã có 8,04% nhà   

thi u kiên c   

- Có 1.695 h    vùng nguy    

cao do ng p l t, trong  ó có 

38 h  có nhà y u (21 ph  nữ 

    thân và 2 nam     thân 

có nhà y u). 

- T ng s  h  nằm trong vùng 

nguy    cao   i v i bão: 415 

h  trong  ó có 47 nhà y u (6 

ph  nữ     thân và 1 nam 

    thân có nhà y u 

- Thi u quy ho ch vùng an 

toàn và làm nhà kiên c  cho 

các h  dân.   

- Ph  nữ làm nông thu 

nh p th p 

- H  nghèo thi u kinh 

phí làm nhà kiên c . 

- Thi u vi c làm và thu 

nh p. 

- M t s  h  có kh       

những ch  quan. 

- C ng Tu n s  1 còn 

ph i v n hành bằng 

tay không an toàn cho 

khu dân c  h  l u 

sông Tru i. 

- Thi u quỹ   t    tái 

  nh   . 

-   m b o an toàn v  

nhà   cho các h  dân. 

- Kh o sát h  th ng 

c ng, kè 

- Cao 

 

- TB 

5 Nguy c   nh    ng   n 

sức khoẻ gây b nh t t   

    i sau  ũ l t 

- Ô nhi m môi tr  ng và 

ngu n    c 

- Tỷ l      i dân mắc các 

b nh ph  bi n   những     

g n   y 0.03%  (tiêu ch y, 

s t, hô h p   trẻ em: 0,01%, 

nam gi i: 0,01% và ph  nữ 

0.01%). 

- Có xu    ng gia t    các 

b nh       i lao   ng (nam, 

nữ) 

- Rau, th c phẩm b  ng p l t, 

ô nhi m  nh    ng   n sức 

khỏe con     i 

- Tác   ng c a th i ti t 

c c      nằm ngoài 

kh       ứng phó c a 

    i dân 

- Ý thức b o v  sức 

khỏe c a     i dân 

còn h n ch  (   u ng 

m t v  sinh) 

-     i dân thi u ki n 

thức, ý thức b o v  

sức khỏe  

- M t s  vùng có t p 

quán    u ng sinh 

ho t b t l i cho sức 

khỏe, vùng ven   m 

phá hay    gỏi cá, ti t 

canh, u ng nhi u r  u 

- Nâng cao nh n thức 

và      l c        i 

dân ch    ng b o v  

sức khoẻ, thích ứng 

v i th i ti t thay   i 

-         ng công tác 

Y t  d  phòng 

- Cao 

 

 

 

 

- Cao 

6 Nguy    thi t h i     

gia súc, gia c m khi có 

thiên tai 

- 80% h       nuôi nằm trong 

vùng th p trũ   nguy    cao 

c a thiên tai 

- 30% thi t h i trên t ng     

nuôi 3     g n   y. 

- 5% h       nuôi có chu ng 

tr i t m b  

- 95% h       nuôi        m 

b o v  sinh, không có h m 

biogas nên t   ng xuyên 

x y ra d ch b nh trên di n 

r ng (d ch t  l n châu Phi, lỡ 

m m long móng,) 

- Cán b  thú Y còn thi u (13  

thôn chỉ có 6 cán b  thú y) 

- H       nuôi nằm   

vùng th p trũ    

- H       nuôi thi u kỹ 

      ki n thức phòng 

ngừa d ch b nh 

- M ng    i d ch v  thú 

y        m b o 

- Thi u        toàn    

di d i gia súc, gia c m 

khi có thiên tai 

-     i dân thi u ki n 

thức và ý thức tiêm 

phòng d ch b nh cho 

    gia súc, gia c m 

- Rà soát quy       và 

phát tr       t      

     nuôi   p lý, có 

tính     các r   ro 

thiên tai khí   u  

-         phát tr       

t          v  thú y có 

   ky t u t  KHCN 

ứ   phó v        va 

thiên tai 

- Tuyên truy   v   

     các    dân t  

  ứ  v      u t       

nuôi theo quy trình 

s     khép kín và an 

toàn  

- TB 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

 

 

- Cao 

 

7 Nguy c  thi t h i v  h  

th ng    n khi có bão 

- 28.34% h  th ng    n      

kiên c  (c t    n và dây kém 

an toàn) 

- 13/13 thôn   u có c t    n 

cách xa nhau và    ng dây 

- 144 h  nghèo thi u 

  u t  h  th ng c t 

   n 

- Thi u c t    n  

- M t s  h  có  i u 

- C i thi n h  th ng c t 

và dây    n an toàn  

- H  tr  cho s  h  

nghèo làm h  th ng 

   n  c t dây an toàn. 

- Cao 

 

- Cao 
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   n chằng ch t b  sà xu ng 

   ng r t nguy hi m cho 

    i tham gia giao thông 

và d  b  ch p    n khi có 

bão. 

ki n kinh t  nh ng 

không   u t  c t và 

dây  i n an toàn 

8 Nguy    thi t h i tài s n 

c a     i dân khi có 

bão, l t. 

- 4,7% h  nghèo (21 nữ và 2 

nam     thân   vùng nguy 

   cao) thi u nhân l c 

PCTT. 
- Có 1.695 h    vùng nguy    

cao do ng p l t và 415 h  

vùng nguy    cao   i v i 

bão (có 57 h  có nhà y u, 21 

ph  nữ     thân và 2 nam 

    thân có nhà y u). 

- Thi u nh n l c kê 

kích tài s n. 

- Thu nh p th p không 

có kh       làm nhà 

an toàn. 

- Ở vùng th p trũ    

ven sông Tru i sát 

  m phá C u Hai. 

- L p t  xung kích giúp 

 ỡ các h  d  b  t n 

t       

- Cao 

9 Nguy       hỏng b  

bao ao, h  NTTS khi có 

bão 

- 100% b  bao NTTS bằng 

  t d  b  s t lỡ, vỡ b . 

- 9.55% thi t h i 3     g n 

  y. 

- Các h  nuôi tr ng 

thuỷ s n            u 

ki n do m t mùa liên 

t c  

- H  tr  cho các h  vay 

v n      u t  ao h  

NTTS    c kiên c . 

- Cao 

10 Nguy    thi t h i kênh 

      khi có bão, l t 
- 50% kênh               c 

kiên c  hóa. 

-   a p           có 

  u t  xây d ng kiên 

c  kênh         t 

còn l i. 

- Các h  s n xu t thu 

nh p  từ SXNN th p 

không có kh       

 ó   góp làm kênh 

      kiên c . 

- Kh o sát h  th ng 

kênh       c n kiên 

c  hóa. 

- V n   ng h   SXNN 

 ó   góp làm h  

th ng kênh       

hóa theo tinh th n 

(Nhà    c và nhân 

dân cùng làm). 

- Cao 

 

- Cao 

2. B NG T NG H P   P H NG RỦI RO V  GI I PH P  U TI N 

Danh sách các RRTT và 

RRBĐKH được lựa chọn ưu 

tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-10) 

Danh sách các giải pháp tương ứng cho rủi ro 

được ưu tiên 

Điểm ưu 

tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-10) 

Tổng hợp 

Mức độ ưu 

tiên 

Thứ 

tự ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) = (2)x(4) (6) 

  uy       thi t h i v      i khi 

có thiên tai 

10 -                 t   tuy   truy   v       t   

                  . 

-                   s      vù     uy        

 ó tr    t   t       t    ( u t               trẻ 

    p    ữ     t     p    ữ      t    v  

        uy t t t). 

10 100 10 

  uy        u      c   ph  nữ 

và trẻ em 

 

 

9 -            s   ỗ tr               t         p 

p    ữ     t           p      v             

v           tr    PCTT. 

- K t h p v   nhà tr      ùng H   Ph  nữ xã    

n             t ứ      trẻ    v  p    ữ v  

  uy     u        

 

9 81 9 

Nguy c              tr  ng 

di n r ng khi có ng p  ũ l t 

8 -             tuy   truy           ẫ      

          v      tr     v      v      tr    .  

-        p    t     t   t       t          

r               .  

 

8 64 8 

  uy    t   t h i nhà   do bão, 7 -   m b o an toàn v  nhà   cho các h  dân. 7 49 7 
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l t. 

 

Nguy c   nh         n sức 

khoẻ gây b nh t t         s u  ũ 

l t 

6 - Nâng cao nh n thứ  v                  i dân 

ch    ng b o v  sức khoẻ, thích ứng v i th i 

ti t t  y   i 

-         ng công tác Y t  d  phòng 

2 12 6 

  uy    t   t h           s        

c m khi có thiên tai 

5 -         p  t tr       t          v  t   y  ó    

 y t u t       ứ   p ó v        v  t     

tai 

-  uy   truy   v                   t    ứ  v    

  u t        u   t    quy tr    s       ép     

và an toàn  

3 15 5 

Nguy c  t   t h i v  h  th ng 

   n khi có bão 

4 -     t        t       t v    y         t     

-    tr      s        è         t             t 

dây an toàn. 

6 24 4 

  uy    t   t h i tài s n c a 

    i dân khi có bão, l t. 

3 - L p t  xu           p  ỡ các h  d  b  t n 

t       

5 15 3 

  uy        ỏng b  bao ao, h  

NTTS khi có bão 

2 - H  tr  cho các h  vay v        u t        

        c kiên c . 

1 2 2 

  uy    t   t h              

khi có bão, l t 

1 - Kh o sát h  th                 n kiên c  

hóa. 

- V     ng h         ó    óp        th ng 

            ó  t    t    t  n (Nhà    c và 

nhân dân cùng làm). 

4 4 1 

3. T NG H P C C GI I PH P PH NG CH NG THI N T I/TH CH ỨNG BĐKH  

TT Giải pháp Ngành, 

lĩnh vực 

Địa 

điểm 

và đối 

tượng 

hưởng 

lợi 

Hoạt động cụ thể để thực 

hiện giải pháp 

Thời gian dự 

kiến 

Nguồn ngân sách dự 

kiến (%) 

Ngắn 

hạn 

(thời 

thực 

hiện 

dưới 

2 

năm) 

Dài 

hạn 

(thời 

gian 

thực 

hiện 

trên 2 

năm) 

Nhà 

nước 

Người 

dân 

Hỗ 

trợ 

bên 

ngoài 

1 -         ng công tác 

tuyên truy n, nâng cao 

nh n thức c       i dân 

v  phòng ch ng thiên 

tai. 

Công 

tác 

PCTT 

Toàn 

xã 

-         ng th      ng phát 

sóng trên h  th ng truy n 

thanh c a xã, thôn v  phòng 

ch ng thiên tai. 

x  100%   

- T  chức các bu i h p        

tuyên truy n, nâng cao nh n 

thức c       i dân v  phòng 

ch ng thiên tai. 

x  100%   

2 -            tr      y 

    v   tr  ng h c. 

An Toàn 

c ng 

  ng 

Toàn 

xã 

- Ki n ngh  ngành chứ       

xây d       s  d y         

trẻ em. 

x  100%   

- T  chức các l p d y     

tr    tr  ng h c. x  50% 50%  

- Tuyên truy n cho ph  huynh 

h c sinh v  tình tr     u i 

   c trong lứa tu i h c sinh. 

x  100%   

3 - Nâng c p h  th ng thoát 

   c, thông c ng rãnh, 

          . 

V  sinh 

môi 

tr  ng 

Toàn 

xã 

- Xây d ng, m  r ng h  th ng 

c    t   t    c x  50%  50% 

-     ng xuyên tu b , n o vét x  100%   
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-         ng công tác 

tuyên truy           i 

dân v  x  lý rác th i và 

phân lo i rác t i h  gia 

    . 

 

h  th               

-         ng v     ng nhân 

    t           án thu gom 

rác th i   xã 

x  100%   

- X  ph t các h  dân vứt rác 

bừa bãi. 

- V     ng nhân dân phân 

lo i rác th i. 

x  
 

100% 
  

4 -   m b o an toàn nhà   

cho các h  dân 

Nhà   Toàn 

xã 

- T o vi        t    t u    p 

   có kinh phí nâng c p và 

làm nhà   kiên c  

 x 50% 50%  

- Hỗ tr  h  nghèo, h  ph  nữ 

    t   ,  h  có ng  i 

khuy t t t, có hoàn c      c 

bi t làm nhà kiên c  

 x  30% 70% 

- Quy ho      u t           

cho các h    vù     uy    

cao 

 x 100%   

5 - Nâng cao      l c 

ch ng ch u v i th i ti t 

c c     . 

-         ng các bi n 

pháp y t  d  phòng 

Y t  d  

phòng 

Toàn 

xã 

- T p hu n ki n thức v       

sóc sức khỏe cho     i dân 
x  100%   

- Tuyên truy n, nâng cao ý 

thức cho     i dân    xóa 

bỏ các t p quán    u ng b t 

l i cho sức khỏe 

x  100%   

- Có p      án d  phòng 

phòng ch ng thiên tai, d ch 

b nh 

x  70% 30%  

6 - C ng c , phát tri n h  

th ng d ch v  thú y có 

   kỹ thu t. 

- Xây d ng p      án   i 

phó cho     gia súc gia 

c m trong b i c nh 

     và thiên tai 

- Tuyên truy n, v n   ng 

các h  dân t  chức   u 

t       nuôi theo quy 

trình s ch, khép kín và 

an toàn. 

     

nuôi 

Toàn 

xã 

- T p hu n ki n thức kỹ thu t 

     nuôi 
x  70% 30%  

- Hỗ tr  các h       nuôi 

vùng nguy    cao 
x  70% 30%  

- Phát tri n h m BIOGAS và 

  m lót sinh h c, hỗ tr       

nuôi, làm     trú ẩn an toàn 

cho v t nuôi 

x  50% 50%  

- Hỗ tr  h  nghèo      nuôi, 

tiêm phòng d ch b nh cho 

v t nuôi, nâng c p và xây 

d ng chu ng tr i kiên c  

x  40% 60%  

7 - C i t o h  th ng c t và 

dây    n an toàn. 

- Xây d ng thêm các 

tuy n    ng    n   các 

c m dân         có tr  

   n. 

   n Toàn 

xã 

- Tuyên truy n v n   ng các 

h  dân   u t  cho h  th ng 

   n v  h  gia      

x  100%   

- Hỗ tr  xây d ng thêm các 

tr     n cho các vùng dân    

  xa (13/13 thôn) 

 x 50% 40% 10% 

- Hỗ tr  s  h  nghèo bắt l i 

   ng dây    n sau công t  

  m b o an toàn 

 x 100%   

8 - L p t  xung kích, giúp 

 ỡ các h  d  b  t n 

t      khi có bão l t. 

An toàn 

c ng 

  ng 

Toàn 

xã 

- Thành l p t  xung kích t p 

hu n công tác ứng cứu, hỗ 

tr  cho các   i t  ng d  b  

t n t     . 

x  100%   

9 - Hỗ tr         trình vay 

v n NTTS cho các h  có 

   u ki n tu b  b  bao, 

ao h  NTTS 

Thuỷ 

s n 

Toàn 

xã 

- Kh o sát các h  có nhu c u 

vay v n 
x  100%   

- T p hu n cho các h  NTTS 
x  100%   

10 - Kiên c  h  th ng kênh 

       

 

Thuỷ l i 4 

HTX 

NN 

- Kh o sát h  th ng kênh 

      c n kiên c  hóa    

sắp x p thứ t   u tiên có k  

x  100%   
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ho ch xây d ng. 

- H i ngh  m  r ng l y ý ki n 

    ó   góp mức xây d ng 

kênh       

x  100%   

- V n   ng h  làm nông 

nghi p  ó   góp    xây 

d ng kênh       theo tinh 

th n nhà    c và nhân dân 

cùng làm. 

x 

 

 30% 70%  

- Xây d ng các tuy n kênh    

   c h i ngh  th ng nh t. 

 x 50% 50%  

4. MỘT S    KI N TH M V N CỦ   C C C  QU N  B N NG NH TRONG   : 

-  r    t         t    ứ  t p  u       t              r         y,      t   v       v            u        t s       

    tr      ó   ỗ tr   ỹ t u t    ó                vắ       t s   u i. 

-   t s  t     t                              t. 

-     t    t              t   v                 t                   2     t      y    t     p    t         

quy                            s         uy     . 

-        2   ó       v    ó            tr    qu  tr    t p  u   t     u   s    ỗ    óp p  n hoàn thành các 

                     r   tuy       vẫ        t s                    ỗ      t t   . 

5. MỘT S    KI N K T LU N CỦ  Đ I DI N UBND   : 

- Sau khi nghiên cứu và xem xét báo cáo t ng h p các thông tin v  t         t     t           a xã L c An do 

nhóm hỗ tr  kỹ thu t    t u t  p v     t     qu          ó    óp         i dân;  Tôi nh t trí cao v i b n báo cáo 

và nh n th y:            y    n    u        r     c bức tranh t ng th  v  phòng ch ng thiên tai, thích ứng v i 

       a xã L c An.  

 - UBND xã L c An xin c      s  quan tâm c a BQL d  án, c      s     ng dẫn t   t       u   o c a các 

gi ng viên và s  tham gia tích c c c a anh, ch , em trong   ó             a xã    khóa t p hu      c thành công 

t t  ẹp.  r    xu    ng hi     y t         t     t   v     H ti m ẩn nhi u   uy    p ức t p, v i những ki n 

thức ti p t u    c từ khóa t p hu n này, tôi hy v ng cán b  và nhân dân xã L c An sẽ trang b             y    

ki n thức, kinh nghi      sẵn sàng ứng phó v i m i thiên tai x y ra.     p      sẽ   u trữ và c p nh t          

    ó      ứ xây d ng k  ho ch phát tri n KT-XH và l p k  ho     ũ       t  c hi n k  ho ch PCTT c a xã, 

góp ph n gi     n mức th p nh t r i ro thi   t           i dân xã L c An. 
 

 ác nhận tiếp nhận kết quả đánh giá rủi ro thiên tai của xã 

                      TM UBND Xã 

                                       (đã ký) 

                                       Trần Viết Việt 
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E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

1. D NH S CH H C VI N THAM GIA LỚP T P HU N 24-26/06/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức vụ Số điện thoại 

Số người tham gia 

tập huấn 

Ngày 

24/06 

Ngày 

25/06 

Ngày 

26/06 

NHÓM HỖ TR  KỸ 

THU T    
       

1  r      t    t x  PCT UBND xã 0374617012 x x x 

2        u       x         ứ            0976276251 x x x 

3                x      p     t        0347240767 x x x 

4                 x         ứ            0974201253 x x x 

5  r        r   y  x        ứ       0382706450 x x x 

6     ắ      x         ứ       0939058699 x x x 

7  r      uy   x      t         0383902122 x x x 

8                u  x     t          0397075339 x x x 

9         t Â  x     t        0901123252 x x x 

10   uy        u    x      t                 0975830373 x x x 

11 Hoàng Thi x                    0383055668 x x x 

12   uy       x                  0988531567 x x x 

13   uy    u      ắ   x                0358913339 x x x 

14           ẩ  x            u       0369554005 x x x 

15     ứ       x      t             x  0969079595 x x x 

 Tổng cộng 13 2      

NHÓM CỘNG Đ NG        

16                x   r     t              0378284134 x x x 

17       ó  x   r     t           0935217580 x x x 

18   uy        ũ   x   r     t         r    0387936394 x x x 

19  uỳ       x   r     t               0935379360 x x x 

20             x   r     t     u       0357370423 x x x 

21  r        u t x   r     t        0394912237 x x x 

22 Lê Lô x   r     t         0367151287 x x x 

23 Hoàng Kính x   r     t      y 0357373035 x x x 

24         x   r     t     ắ   ru   0383961567 x x x 

25     ứ       x   r     t     ắ         0363435020 x x x 

26     ắ       x   r     t    Phú Môn 0348242625 x x x 

27   uy          p x   r     t    Hai Hà 0399238994 x x x 

28   uy             x   r     t       u       0382634310 x x x 

29      u  x  PCT UBMTTQVN xã 0384076473 x x x 

30  r         u    y  x PCT          x  0382519269 x x x 

Tổng cộng 14 1      
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2. D NH S CH  NG ỜI TH M GI  Đ NH GI  TỪ NG Y 27-29/06/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức danh Số điện thoại 

1  r      t    t x  PCT UBND xã 0374617012 

2        u       x         ứ            0976276251 

3                x      p     t        0347240767 

4   uy        u    x      t                 0975830373 

5   uy    u      ắ   x                0358913339 

6 Hoàng Thi x                    0383055668 

7      u  x  PCT UBMTTQVN xã 0384076473 

8  r      uy   x      t         0383902122 

 Tổng cộng 8 0   
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PHỤ LỤC 2: 

Công cụ 3: Lịch theo mùa xã Lộc  n  

Thiên tai  Tháng (Dương lịch)  u hướng của thiên tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bão          
 

  -      ắt   u từ t          t      2 (          ). Tháng 

         t p tru   v   t      0 

-     tr   t  p            ó xu                       
                u          t  p            ó xu       

    u     ( ó                 s           ắ  s  2) 

-            ó t    (  p  2 v  tr    2    p       ) 
- Bão kèm mùa t    y    p   t 

Ngập Lụt      Tiểu 

Mãn 

   
 

   -  ắt   u từ t     9     t        (t                  
t      0); s       ũ          

-       u  ù  t              y            y    p   t 

( ứ     p   t t  p     tr   ) 

-    p   t  é          tr    (  y: 3-5 ngày/ tr     -2 

ngày (nay 0.5-     tr    tr     ) 

-  ũ    u      ó     u            tr    5           y  

tuy           x y r  sẽ   y     u t   t           . 

Hoạt động KT- 

VH-XH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  nh hưởng 

của thiên tai 

Tại sao?  

(TTDBTT) 

Kinh nghiệm 

PCTT 

(NLPCTT) 

       

- 80%    s   

xu t 

-  ỷ tr       x : 

- Tham gia: Nam 

70 - 80% 

 

           - V         

chắc không 

b         ng 

c a thiên tai 

-  -         u th i 

v  tr       c 

bão l t 

- Nông nghi p an 

toàn (mùa v  

tr       c bão 

l t, HH có 

ngu      c H  

Tru i  n   nh, 

cung c p    c 

v     u ti t  ũ 

t t) 

 

Lúa Hè Thu 

- 80%    s   

xu t 

-  ỷ tr    

- Nam 70 - 80% 

 

 

 

  
 

        Ti u mãn 

(TM): M t 

gi ng m i gieo 

và m t phân - 

gieo l i (tr  v ) 

 ũ   t: Lua lên 

m ng ngoài 

  ng - m t 

mùa. Ru ng 

ng p lúa ngâm 

th i - m t trắng 

- Ng p l t ch t 

- Trôi phân 

- G t không k p 

(ru ng ng p máy 

không g t    c) 

-      p         
toàn 

- L ch th i v     

c    nh chỉ 

mong ch  không 

 ó  ũ  t  u mãn 

- L ch th i v  

không th  tránh 

   c vì 2 v  g n 

sát nhau 

     u (sắ   

               ) 

 

                     

Ti u mãn 

(TM):  

- Th i c      

cây 

- Ng p úng do   

vùng th p trũ   

-         u 

- TM m y       n 

  y  t     i dân 

ch  quan 

- Không có rãnh 

thoát 

- Không có cách 

phòng ch ng 

 u             

 ru  : 25%    

t        ( ữ: 

98%        s   

    2%).      

v  Ă  u         

      t          

            -    :    
hỏng s p 

hàng, s p 

mái nhà hàng 

- L t: hàng 

hóa b  

  t  tng hóa 

- Mái, s p hàng 

xu ng c p (XD 

tr   20    ) 

-       ũ      v   
                 

kích hàng hóa 

-              

- Qui ho ch nâng 

c p ch  

- BQL ch  tr c, 

thông báo k p 

th i cho ti u 

t         b o 

v  hàng hóa 
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  p  ó        

     p      

b    t   m b o 

                

nhà máy xí 

     p      

              

XD 

            

- Bão l t: 

kh           

   c  nh 

        n 

thu nh p 

hàng tháng. 

 

 

-    ng ng p l t 

và lo b o v  tài 

s n và         i 

c           . 

 

-         ng: 

Mỗi cá nhân 

chuẩn b  lo vi c 

chằng ch ng 

nhà c a và tài 

s   tr  c mùa 

        

 u           

(s    tru  ):    

trắ   ỏ: t    

     34    54 

      t        

 8    48      

Nam: 60% (làm 

       ứt  ỏ      

    t u      ) 

 ữ: 40%( ứt  ỏ  

        t u 

          ) 

            Ti u mãn:  

- Trôi l ng 

Nắng nóng:  

- Cá ng t ch t 

và d ch b nh 

- L t bão: Cá 

ch t do thi u 

thứ      tr   

l ng và cá; 

- H  nuôi cá ch  

quan 

- Thi u oxy và 

thi u thứ     

-    c sông ch y 

m nh 

-    c trên ngu n 

   v  m nh 

-       ó      
phòng ch ng 

- Dùng chu i cây 

và là sắ         

thêm thay cỏ 

- Neo l ng chắc 

          :     

    

 
 

          

Bão , lut:  

- Th t nghi p, 

không xd 

   c -  nh 

        n 

thu nh p 

- Do bão + l t kéo 

dài 

 

-  Sắp x p công 

vi c vào mùa 

        

 

 u         (   

         t: 

 rắ     ép   è  

trê) 

 

 

 

           Ti u mãn:  

- Ng p h  - cá 

ra 

- Nắng nóng: 

cá ng t, ch t 

do thi u thức 

   

- 100% b  bao ao 

h  bằ     t và   

vùng th p trũ   

- Thi u oxy 

- Cỏ ch t 

- Dùng chu i cây 

, lá sắn làm thức 

   t  y  ỏ.      

thứ       t làm 

sẵn 

- 50% h    u t  

 u             

tránh th t thoát 

cá 

Nuôi tôm ven 

    p   

 

                     

Ti u mãn:  

-     ỏng h  

ao h  tôm; 

th t thoát 

tôm nuôi 

(m t 100%) 

Nắng nóng: 

- D ch b nh 

- 100% bằ     t, 

    s  

-        ó       
   i 

- Thi u oxy, thay 

       m n môi 

tr  ng    c 

- Tránh nuôi mùa 

        

- t    s c khí t o 

oxy 

-    y    c 

      ắt t  y 

s   tr       p   

         : 6    

Châu Thành: 12 

   

      : 50    

(50% thôn) 

    50 % v   ữ 

50%.             

Gió l c b t 

t   ng, giông 

sét   ũ   t:  

- Chìm 

thuy n, thi t 

h i v      i, 

tài s n 

- Gió l t thuy n 

- 20%            

bắt không bi t 

    

- Trôi m t        

- Không vào b  

k p 

- Nghe báo bão   

             

làm 

Ghi chú thêm: 

- Nông nghiệp an toàn (mùa vụ tránh được bão lụt, HH có nguồn nước Hồ Truồi ổn định, cung cấp nước và điều tiết lũ tốt) vì đã cơ 

cấu thời vụ tránh được bão lụt 

- Đanh bắt Thuỷ hải sản trên Đầm cầu Hai quanh năm(Sáng đi 5h về 13h chiều/ đi 17h về 5h sáng hôm sau. Sau khi đánh bắt về tiếp  

tục đưa tôm cá đánh được ra chợ bán. Nam và nữ đều tham gia đánh bắt (một thuyền có vợ và chồng cùng đi đánh bắt). Phân công 

công việc Nam 50% và Nữ 50%. Nam làm công việc thả lưới, kéo lưới và chở sản phẩm ra chợ (công việc năng), Nữ chèo thuyền, 
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gỡ cá, vá lưới và bán sản phẩm. Thời gian đánh bắt nam và nữ như nhau, công việc bán ở chợ Nam chở, Nữ bán. Đặc thù nghề này 

là ngủ ngày, thức đêm nên ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều. 
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Công cụ 4: Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai và RRBĐKH 
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Bảng 1: Tổng hợp kết quả thảo luận về RRTT 

Loại hình 

Thiên tai 

Thôn % vùng nguy cơ cao trong 

thôn 

 

Tổng 

số hộ trong 

vùng nguy 

cơ cao 

Số nhà 

yếu 

Số 

nữ/nam 

đơn thân 

có nhà 

yếu 

Bão 

(6/13 thôn là vùng 

  uy          i 

v i bão do nằm 

giáp v     m C u 

Hai và sông 

Tru i) 

 

          

60% thôn   vùng ven sông 

 r  i và vùng trãng gió g n 

  m C u Hai 

100 10 3 

Châu Thành 
100% (thôn nằ  s t   m phá, 

tr ng gió) 
110 5 

2  

(Ông Ly) 

Hai Hà 70% vù   v     m phá  90 1 0 

 Bắ      ng 20% vù   v     m phá 30 0 0 

 Bắc Trung 30% 50 2 1 

 Phú Môn 20% 35 1 0 

Ngập lụt  

(0,5-1m) 

Các thôn nằm 

vùng th p trũ   

ven sông Tru i và 

  m C u Hai 

 

          100%  160 10 3 

Thôn Nam 100% 230 9 9 

Thôn Tây 100% 187 2 2 

Bắc Trung 100% 226 3 3 

 Bắ      ng 100% 158 1 0 

 
Phú Môn 100% 280 4 

4 

(1 nam) 

 Hai Hà 100% 135 2 0 

 
Châu Thành 100% 119 5 

2 

(1 nam) 

 Xuân Lai 60% 200 2 0 

Ngập lụt 0,5 

(những thôn này 

khi  i u ti t thuỷ 

 i n t   ng b  

ng p l t nh ng rút 

nhanh) 

 

 

Nam Ph  H  16% 25 0 0 

An L i 10% 26 0 0 

        c 60% 180 0 0 

Ghi chú thêm:  

- Xã Lộc An có 13 thôn, trong đó có 5/13 thôn có từ 20% đến 60% diện tích của thôn là vùng nguy cơ cao đối với báo, 

đặc biệt 100% thôn Châu Thành là nguy cơ cao đối với bão do nằm trực diện với đầm Cầu Hai, trảng gió. 

- Có đến 8/13 thôn 100% nguy cơ cao do ngập lụt từ 0,5-1m (vùng thấp trũng dọc sông Truồi và gần Đầm Cầu Hai). 
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Chỉ có 4/13 thôn có 10% đến 60% diện tích ngập lụt thấp 0,5m (Thôn Xuân Lai, Nam Phổ và An Lại). 

- Tổng số hộ nằm trong vùng nguy cơ cao đối với bão là: 415 hộ trong đó có 19 nhà yếu (5 phụ nữ đơn thân và 1 nam 

đơn thân có nhà yếu). 

- Tổng số hộ nằm trong vùng ngập lụt từ 0,5-1m là: 1.775 hộ, trong đó có 38 hộ có nhà yếu (21 phụ nữ đơn thân và 2 

nam đơn thân có nhà yếu). 

- Xã có 2 thôn vùng cao không bị ngập lụt đó là thôn Nam Phước, Nam Trạch và 90% thôn An Lại 

 

Bảng 2:  Tổng hợp thông tin thảo luận về Kịch bản BĐKH   

Biểu hiện 

của 

BĐKH 

Thôn 
Tổng 

số hộ 

Năng lực thích ứng/BĐKH 

kèm theo Công nghệ kĩ 

thuật áp dụng 

TTBDTT Rủi ro BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

bình, 

Th p) 

Nhi t    

trung bình 

thây   i 

38-39
o 

13/13 3.075 - 100% h  có 1-3 cái qu t 

mát và kho ng 10% h  

dùng qu t    c. 

- 15% h  lắp máy    u hòa 

nhi t   .  

- 5% h  dùng    c phun 

s     gi m nhi t 

- 70-80% h  nhà có mái tôn 

  u dùng tr n la phong 

gi m nhi t. 

- 70% h  có ý thức tr ng 

cây xanh l y bóng mát. 

- 100% ph  nữ dùng b o h  

che      khi    làm 

- 90% d n tích s n xu t 

nông nhi p   m b o có 

   c t  i từ H  Tru i. 

- HTX    chuy n   i dùng 

lúa ngắn ngay (Khang 

Dân,   5…) 

 

-    n b  quá t i do dùng 

   n quá nhi u. 

- H u h t nam không dùng 

b o h  ch ng nắng khi    

làm. 

- Nuôi cá    c ng t và nuôi 

tôm ph  thu c vào th i ti t 

100%. Khi nắng nóng, 

nhi t    t      t ng t tôm, 

cá b  s c nhi t ch t/d ch 

b nh. 

- Chu ng tr i      nuôi 

không   m b o thoáng 

mát. 

- Nhi m m n ru ng lúa d c 

sông Tru i (thôn       

Nam, An L , Xuân Lai) 

- Tỷ l      i già và trẻ em 

cao t   ng b  hô h p. 

- Nguy    x y ra 

cháy nỗ,  cháy 

rừng 

- Nguy     nh 

   ng sức khoẻ 

c a     i dân và 

mắc b nh t , tiêu 

ch y, hô h p   trẻ 

em,     i già. 

- Nguy    gây thi t 

h i gia súc gia 

c m. 

- Cao 

 

 

 

- TB 

 

 

 

 

- TB 

   ng 

    thay 

  i  

(9-10 cm) 

11/13 (thôn 

      Nam, 

Tây, Trung, 

    ng, 

Phú Môn, 

Hai Hà, 

Châu 

Thành,Xuân 

Lai, Nam 

Ph  h , An 

L i) 

 

2.355 - Các h  vùng nguy    cao 

  g n   m C u Hai chuẩn 

b  p      ti n di l i (ghe, 

thuy   …). 

- 100% h  d  trữ       

th c th c ph m từ 5-10 

ngày. 

- 80% h    vùng nguy    

cao có gác tránh l t 

- Xã    có p      án di d i 

những h  có nguy    cao 

  n các nhà an toàn trong 

thôn. 

- 100% ru ng s n xu t   

vùng nguy    cao b  ng p 

trên di n r ng. 

- 100%    ng giao thông   

các thôn ng p l t từ 0,5-

1m   u b  ng p l t kéo dài. 

- Giao thông    l i không 

   c nên công vi c làm    

b  gián    n. 

 

- Nguy    ng p l t 

trên di n r ng 

- Nguy    ô nhi m 

môi tr  ng trên 

di n r ng. 

- Nguy       ng xá 

b  s t lỡ,    hỏng 

do ng p l t kéo 

dài. 

- Nguy    d ch b nh 

  gia súc gia c m 

sau l t. 

- Nguy    gi m thu 

nh p do gián    n 

mua bán. 

- Cao 

 

- Cao 

 

 

-  Cao 

 

 

 

- TB 

 

 

- TB 

 

 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 70/77 

 

   c bi n 

dâng 

11/13 

(thôn       

Nam, Tây, 

Trung, 

    ng, 

Phú Môn, 

Hai Hà, 

Châu 

Thành,Xuân 

Lai, Nam 

Ph  H , An 

L i) 

 

2.355 - Có p      án s  tán c  

th  cho các thôn vùng ven 

  m phá và vùng th p 

trũ  . (t i thôn  ho c    

  n vùng cao   xã bên 

c nh) 

- Tuyên truy n, thông tin 

c nh báo k p th i 

-      có bi n pháp thích 

ứng v i    c bi n dâng 

-     i dân thi u hi u bi t 

v       và ch  quan 

- 100% di n tích nuôi tôm 

g n   m C u Hai  

- Ph n l n di n tích hoa 

màu   ven Sông Tru i và 

  m phá 

- Nguy    thi t h i 

v  nuôi tr ng th y 

s n di n r ng 

- Nguy    thi t h i 

hoa màu di n r ng 

- Thi t h i v  nhà   

và tài s n 

- Nguy    thi t h i 

v      i 

 

- Cao 

 

 

- TB 

 

- Cáo 

 

- TB 

 

 

 

Công cụ 7:  ếp hạng 

Bảng 1:  ếp hạng  rủi ro thiên tai xã Lộc  n 

Rủi ro thiên tai Nhóm HTKT 

Số Phiếu 

Cụm thôn 1 

Số Phiếu 

Cụm thôn 2 

Số Phiếu 

Tổng phiếu của 

nam 

Tổng phiếu của 

Nữ 

Cho 

điểm 

xếp ưu 

tiên của 

toàn xã 

Nam 

(27) 

Nữ 

(3) 

Nam 

(18) 

Nữ 

(5) 

Nam 

(30) 

Nữ 

(1) 

Phiếu  ếp 

hạng 

Phiếu 

 

 ếp 

hạng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  uy    t   t h i v  

    i khi có bão, l t. 
82 13 107 26 144 6 333 1 45 1 1 

  uy     u      c   ph  

nữ và trẻ em. 
28 12 35 4 48 4 111 3 20 2 2 

  uy          m môi 

tr  ng trên di n r ng khi 

có bão 

65 9 9 6 29 0 103 4 15 3 3 

  uy    t   t h i nhà   

khi có bão 
42 0 24 4 13 0 79 6 4 10 4 

  uy           ng sức 

khỏe b nh t t v      i 

khi có bão, ng p l t 

35 0 12 5 50 0 97 5 5 9 5 

  uy    t   t h           

súc, gia c m khi ng p l t 
22 0 10 3 26 5 58 7 8 5 6 

  uy    t   t h i h  th ng 

   n khi có bão. 
21 10 2 1 8 0 31 13 11 4 7 

  uy    thi t h i tài s n 

c       i dân khi ng p 

l t 

20 0 37 7 63 1 120 2 8 6 8 

  uy        ỏng b  bao, 

ao h  nuôi tr ng th y s n 

khi có bão, ng p l t 

19 0 0 2 26 0 45 8 2 14 9 

  uy    t   t h i kênh 

           ó    p l t 
17 0 5 2 15 0 37 10 2 15 10 

  uy      i xung kích b  

tai n n khi làm nhi m v   
16 0 8 2 6 0 30 14 2 16 11 
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  uy            n kinh 

doanh, ngành ngh  xây 

d ng 

15 4 3 2 2 0 20 16 6 7 12 

  uy      t s      ng 

nuôi tr ng th y s n khi có 

bão, tri u    ng 

14 0 11 3 7 0 32 12 3 12 13 

Nguy    t   t h i v     

khi có bão c p 10 tr  lên 
13 0 1 6 21 0 35 11 6 8 14 

  uy    t   t h i v  h  

th ng truy n thanh khi có 

bão 

12 0 10 4 8 0 30 15 4 11 15 

  uy    t   t h i chu ng 

tr         u        ó      

ng p l t 

11 0 14 3 14 0 39 9 3 13 16 

Tổng cộng   288 80 480 16 1200   144    

*Ghi chú:  

 

Bảng 2:  Phân tích tích Giới trong PCTT và T  với BĐKH 

TT RRTT và 

BĐKH 

 nh hưởng đối với Nam  nh hưởng đối với Nữ Giải pháp 

   nh hưởng 

gì? 

Vì sao?  nh hưởng 

gì? 

Vì sao? Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  

  uy    

thi t h i 

tính m ng 

Nam, Nữ 

         

bắt trên 

  m C u 

Hai 

 

-        ng 

sức khỏe 

-   uy     nh 

        n 

tính m ng 

khi có l c 

xoáy. 

 

 

-          ắt từ 

5h chi u   n 6h 

sáng hôm sau  

(ngũ ngày, thức 

đêm) 

- Nam làm 50% 

công vi c n ng 

(th     i, kéo 

   i, ch  s n 

phẩm ra ch     

v  bán) 

- Ch  quan 

không nghe d  

báo. 

- Thuy        

bắt         s  

- Không dùng 

phao, áo phao 

-        ng 

sức khỏe 

-   uy     nh 

        n 

tính m ng 

khi có l c 

xoáy 

 

-          ắt từ 5h 

chi u   n 6h sáng 

hôm sau  

(ngũ ngày, thức đêm) 

- Nữ 50% công vi c 

(chèo thuy n, gỡ cá, 

v     i và bán s n 

phẩm)  

- Vào b  không k p 

- Thuy         ắt     

s   v  t   u trang 

thi t b  an toàn 

- M t s  ph  nữ không 

bi t            ù   

phao, áo phao 

- Làm nhi u    u ng 

ti t ki m 

-   ũ    gi  

     m b o 

sức khỏe 

- Không t  

chức nh u 

sau khi k t 

thúc công 

vi c 

- Ti p c n 

t     t      

ch    ng 

vào b  

-   u t  tr    
thi t b  an 

toàn 

-   ũ    gi  

     m b o 

sức khỏe 

- T p     

- Ti p c n 

t     t      

ch    ng 

vào b  

-   u t  
trang thi t 

b  an toàn 

2  

  uy    

thi t h i 

v  nhà   

- Thi u       

làm xáo tr n 

  n sinh 

ho t          

- Ph i ki m 

vi c làm 

t       có 

thu nh p s a 

nhà, ho t 

làm l i nha 

-   uy       
xẩy ra tai 

n n 

- Do Nam là tr  

c t          

- Ph i làm nhà l i 

nên        ng 

- S a nhà sau bão 

l t 

- Thi u       

(xáo tr n 

  n sinh 

ho t gia 

    ) 

-   uy     nh 

   ng nhà   

(27 h  Nữ và 

3 h  Nam 

    t     ó 

nhà y u   

vùng nguy 

       

- Lo lắ      ki m ti n 

s a nhà 

-                  ó 

ti t ki m 

- Lo vi c n i tr  không 

có th           ki m 

ti n 

- Thi u ti n s a nhà 

 

- Có vi c làm 

t i ch  t i 

    p      

- Ti t ki m 

chi tiêu 

- Có hỗ tr     

s a làm nhà 

an toàn 

- Có vi c làm 

t i ch    

    p      

- Ti t ki m 

chi tiêu 

- Có hỗ tr  

   s a làm 

nhà an toàn 

(dành cho  

nữ         

thân 

3   uy      

nhi m môi 

-        ng 

  n sức khỏe 

- Tr c ti p d n 

dẹp v  sinh sau 

-        ng 

  n sức 

- Sức khỏe, th  ch t 

y u 

- Trang b  b o 

h        ng 

- Trang b  

b o h  lao 
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tr  ng 

di n r ng 

sau khi 

ng p l t 

(gây b nh 

t t) 

 ũ   t,  

- 80% công vi c 

c a c      ng 

là do  nam gi i 

th c hi n (d n 

rác, xác ch t 

  ng v t và các 

ch t th     c 

h i khác) 

- Không có trang 

thi t b  b o h  

- Nam gi i ti p 

xúc v i môi 

tr  ng bên 

ngoài nhi u     

ph  nữ (do tính 

ch t công vi c) 

khỏe, mắc 

b nh (ph  

khoa, ngoài 

  …) 

- D n dẹp v  sinh t i 

         

- Ngu      c ô nhi m 

sau ng p l t 

- X  lý xác ch t   ng 

v t            quy 

cách 

 

khi tham gia 

d n dẹp v  

sinh 

- X  lý    c 

s u  ũ   t 

 

  ng khi 

tham gia 

d n dẹp v  

sinh 

- D  trữ 

   c cho 

sinh ho t 
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PHỤ LỤC 3:  NH CHỤP MỘT S  HO T ĐỘNG TRONG T P HU N Đ NH 

GI  T I    LỘC  N 

  

GV ch p       u    m v i Nhóm HTKT xã 

 

GV ch p       u    m v i nhóm C      ng 
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Nhóm HTKT xã và Nhóm C      ng 
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MỘT S  H NH  NH T I LỚP T P HU N: 
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MỘT S  H NH  NH H P CỘNG Đ NG THẨM Đ NH TH NG TIN T I CỤM TH N 1 
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